Chương VIII: ĐẤU TRANH XÃ HỘI

 THỜI KỲ TRANH CHẤP

DƯỚI THỜI CÁC CHÚA TRỊNH VÀ CHÚA NGUYỄN

Vào những năm đầu của thế kỷ XVI, triều đình nhà Lê, sau một thời gian thịnh trị là đến lúc bắt đầu suy nhược. Phong trào nông dân nổi dậy kéo theo nạn cát cứ và tranh chấp giữa các phe phái diễn ra gay gắt.

Ngày 15 tháng 6 năm Đinh Hợi (15-7-1527) Mạc Đăng Dung cướp ngôi nhà Lê, tự xưng làm hoàng đế, lập ra nhà Mạc. Nhà Mạc ra đời, lại không phải là một chính quyền có khả năng giải quyết các mâu thuẫn với giai cấp phong kiến, bởi vì tập đoàn phong kiến do "Mạc Đăng Dung cầm đầu cũng chỉ là một tập đoàn phong kiến quân phiệt vì lợi ích dòng họ mà cướp chính quyền mà thôi".

Hậu quả của cuộc thoán đoạt này gây nên nội chiến và cát cứ kéo dài. Hành động của Mạc Đăng Dung đã bị các phe phái chống đối. Một công thần nhà Lê là Nguyễn Kim chạy sang Lào, tìm được thế lực chống Mạc.

Con vua Lê Chiêu Tông tên là Lê Ninh được tôn lên làm vua gọi là Lê Trang Tông, lấy niên hiệu là Nguyên Hoà (1533), sử chép là nhà Lê Trung Hưng.

Với danh nghĩa phò Lê diệt Mạc, Nguyễn Kim nhanh chóng tập hợp được lực lượng chống Mạc. Tháng 11 năm Canh Tý (1540) Nguyễn Kim làm chủ cả vùng Thanh Nghệ, chống với nhà Mạc, hình thành cục diện Nam Bắc triều.

Năm 1540, trước sự đe doạ của nhà Minh, Mạc Đăng Dung dâng đất 6 động Vĩnh An (Quảng Ninh ngày nay) đầu hàng nhà Minh, làm xúc phạm đến ý thức độc lập dân tộc và dang dự của tổ quốc, càng gây thêm sự phản đối trong nhân dân.

Năm 1541, Mạc Đăng Dung mất. Năm 1543, Nguyễn Kim đánh Thanh Hoá, chiếm giữ Tây Đô, họ quan họ Mạc là Dương Chấp Nhất làm trấn thủ Thanh Hoá, đầu hàng Nguyễn Kim, được Nguyễn Kim cho cầm quân đi đánh giặc.

Năm 1545, Nguyễn Kim tiến đánh Sơn Nam, đi đến Yên Mô (Ninh Bình) bị Dương Chấp Nhất đánh thuốc độc chết.

Con rễ Nguyễn Kim là Trịnh Kiểm lên thay, được vua Lê phong cho làm Thái sư, nắm toàn bộ binh quyền trong tay. Trịnh Kiểm bắt đầu củng cố địa vị, tìm cách hãm hại Nguyễn Uông (có lẽ là muốn trừ bớt thế lực của cánh phía Nguyễn Kim). Năm 1558, Nguyễn Hoàng sợ bị hại, phải tìm cách xin vào trấn thủ Thuận Hoá như một sự chạy trốn.

Theo truyền thuyết, trước khi muốn lánh xa Trịnh Kiểm, Nguyễn Hoàng cho người đến hỏi Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm. Nguyễn Bỉnh Khiêm không đáp chỉ núi non bộ trước sân nhà, ngâm câu thơ: "Hoành Sơn Nhất Đái, Vạn Đại Dung Thân"(Một dải Hoành Sơn dung thân muôn đời)

  Nguyễn Ủ Dĩ (cậu ruột Nguyễn Hoàng) bày mưu cho Nguyễn Hoàng giả vờ điên dại rồi vào cung nói với Ngọc Bảo là chị Nguyễn Hoàng, vợ cả Trịnh Kiểm, xin Trịnh Kiểm cho Nguyễn Hoàng đi Thuận Hoá. Trịnh Kiểm, trong lòng đã mưu toan gạt bỏ Nguyễn Hoàng, ngoài mặt giả cách chối từ, tỏ ra như vậy thì uổng tài năng của Nguyễn Hoàng, cần bố trí lại địa vị cao sang hơn. Trong thực chất, Trịnh Kiểm nhận định rằng "Thuận Hoá hiện đang nằm trong tay họ Mạc. Triều Lê Trung Hưng chưa nắm được, Trịnh Kiểm đang lo thế lực nhà Mạc lớn lên ở đây thì Trịnh Kiểm và nhà Lê có thể bị nhà Mạc đánh cả hai mặt Bắc Nam. Cho Nguyễn Hoàng vào đó, trước hết là mượn tay nhà Mạc giết chết Nguyễn Hoàng thay mình; nhược bằng Nguyễn Hoàng không bị Mạc đánh bại thì Nguyễn Hoàng sẽ đánh bại Mạc ở Thuận Hoá, hoặc ít nhất cũng làm suy yếu được thế lực họ Mạc ở đó, loại trừ nguy cơ bị Mạc đánh ngược từ phương Nam lên. Trường hợp khác, nếu Nguyễn Hoàng và họ Mạc cân sức nhau mà đối địch với nhaulâu ngày sẽ phát sinh ra cục diện: dục bạng tương tri ngư ông đắc lợi (con cò con trai cắn nhau, ông câu cá được lợi). Mặt khác, phái Nguyễn Hoàng vào Thuận Hoá là đặt trước mặt họ Mạc ở Đông Kinh thêm một đối thủ đáng phải lo nghĩ, nếu không muốn nói là đáng sợ, họ Mạc nhất định phải chia quân gìn giữ Thuận Hoá.
Do đó, Trịnh Kiểm vào tâu vua Lê:"Thuận Hoá là đất quan trọng, binh, tài, vật lực do đó mà ra hồi quốc sơ, nhờ đó mà dựng nên đại nghiệp. Nay lòng dân còn chưa yên, nhiều người vượt biển vào theo họ Mạc, sợ hoặc dẫn giặc về cướp, nếu không có tướng giỏi trấn giữ, vỗ về thì không xong, Đoan Quận Công (tức Nguyễn Hoàng) là con nhà tướng, có tài trí mưu lược, có thể sai vào trấn ở đấy để cùng tướng giữ  Quảng Nam làm thế ỷ dốc thì mới khỏi lo đến miền Nam"(A355:137). Vua y cho, từ đó bên cục diện Nam Bắc triều lại hình thành thêm cục diện đàng Trong đàng Ngoài.

Nguyễn Hoàng đem một ngàn quân thuỷ, theo đường biển tiến vào cửa Yên Việt (nay là Cửa Việt-Quảng Trị) đóng quân trên bãi cát nổi, thuộc Ái Tử, huyện Vũ Xương Đi theo Nguyễn Hoàng còn có nhiều người đồng hương với ông, nhiều quan quân hai trấn Thanh Hoá, Nghệ An cũng đem gia quyến theo vào. Khi Nguyễn Hoàng mới ghé bến Ái Tử, dân sở tại đem dâng 7 vò nước lã. Nguyễn Ủ Dĩ (cậu (anh mẹ) và là người mưu sĩ của Nguyễn Hoàng) nói với Nguyễn Hoàng rằng:"ấy là điềm trời cho nước đó"(A355:138).  .

 Do sự kiện này mà Ái Tử còn có tên là Ái Thuỷ. Lúc ấy ở xã Hoành Phổ, huyện Khang Lộc (nay là huyện Quảng Ninh) có cai tổng tên là Mỹ Lương và hai anh em là Văn Lan và Nghĩa Sơn được Trịnh Tùng mật giao cho việc đánh úp tiêu diệt Nguyễn Hoàng để trừ hậu hoạn, công thành sẽ được trọng thưởng. Mỹ Lương chia quân hai mặt tập kích vào trại Ái Tử. Nhưng Nguyễn Hoàng biết mưu ấy đánh tan các đội quân của Mỹ Lương. Mỹ Lương bị chém tại trận, Nghĩa Sơn bị bắn chết, Văn Lang trốn chạy về Trịnh.

Nhân dân Thuận Hoá thời bấy giờ gồm nhiều thành phần rất phức tạp, người theo Mạc, người theo Lê, người đi đày thời Lê, người theo họ Trịnh, người Chiêm Thành, còn loại còn muốn mưu đồ nước cũ không đơn giản thuần tuý. Nhuyễn Hoàng phải có sức thu hút họ, khai hoá họ, không phải dễ. Đại Nam thực lục tiền biên đã chép:

"Chúa vỗ về quân dân, thu dùng hào kiệt, nhẹ sưu thuế, dân chúng vui phục, thường gọi là chúa Tiên", còn Lê Quý Đôn, trong sách Phủ Biên Tạp Lục thì chép: "Nguyễn Hoàng là người có uy lực, xét kỷ, nghiêm minh, không ai dám lừa dối… trong cỏi đều an cư lạc nghiệp… hàng năm đều nạp thuế để giúp việc quân, việc nước, triều đình cũng được nhờ. Năm Quang Hưng năm thứ 5 (1592) Thánh Tổ Triết Vương Trịnh Tùng lấy lại được kinh thành Thăng Long, Nguyễn Hoàng thân vào chầu, đem sổ sách binh lương, của cải, vàng bạc, châu báu, kho tàng hai xứ dâng nộp. Vua khen ngợi, lưu lại làm Thái uý, sai đi đánh giặc ở Sơn Nam Hà Dương… đủ thấy lúc đầu, Nguyễn Hoàng vẫn thần phục nhà Lê, giữ mình dung thân, Nguyễn Hoàng ở Bắc 8 năm liền, lập được nhiều chiến công… sau mới về Thuận Hoá…(A158:50-52)

Như vậy, lúc đầu tâm địa của Nguyễn Hoàng chưa có ý đồ chống Trịnh, cát cứ nhất phương. Chỉ sau khi ra Bắc 8 năm rồi tìm cách trốn vào lại Thuận Hoá mới có lòng chống Trịnh.

Năm 1613, trước khi chết Nguyễn Hoàng dặn con là Nguyễn Phúc Nguyên rằng: "Đất Thuận Quảng, phía Bắc có núi Hoàng Sơn, sông Linh Giang, phía Nam có núi ải Vân và núi Thạch Bi, thực là một nơi trời để cho người anh hùng dụng võ. Vậy ta phải thương yêu nhân dân, luyện tập quân sĩ mà gây cơ nghiệp muôn đời.

(Tương truyền rằng vua Lê Thánh Tông đánh Chiêm Thành, mở đất đến biên giới hai tỉnh Phú Yên, Khánh Hoà ngày nay, sai đục đá ở đỉnh núi cao nhất trên bờ biển ở đây để dựng bia phân địa giới đất của ta và của Chiêm Thành, núi ấy sau này gọi là Núi Thạch Bi. Bia khắc những dòng chữ như sau:  

           Chiêm Thành quá thử, binh bại quốc vong!

               An Nam quá thử, tướng tru binh chiết!

Nghĩa là: Chiêm Thành qua đây, quân thua nước mất. 

               An Nam qua đây, tướng chết quân tan.)

Tư tưởng Nguyễn Hoàng  "Hoành Sơn nhất đái" không chỉ là một hòn núi Hoành Sơn mà "nhất đái" ở đây thể hiện cả một dải mênh mông phía trong Hoành Sơn mà Thạch Bi Sơn chỉ mới là một cột mốc mà thôi.

Riêng đối với Quảng Bình. Nguyễn Hoàng là người đầu tiên đặt tên tuổi cho tỉnh Quảng Bình: 

"Năm Hoằng Định thứ 5 (1604) cải đặt và đổi tên các khu vực hành chính hai xứ Thuận Quảng, lấy huyện Điện Bàn thuộc phủ Triệu Phong đặt làm phủ Điện Bàn quản 5 huyện, lệ thuộc vào xứ Quảng nam. Đổi phủ Tiên Bình làm phủ Quảng Bình(A54:360), đến năm Kỷ Dậu (1609) dựng chùa Kính Thiên ở Thuận Trạch, đời Minh Mạng đổi tên chùa làm Hoằng Phúc Tự.

Như vậy danh xưng "Quảng Bình"  lần đầu tiên xuất hiện vào năm 1604 và danh xưng đó theo suốt tiến trình lịch sử Quảng Bình cho đến ngày nay. Mốc lịch sử này có thể được coi là mốc ra đời của tỉnh Quảng Bình vì đây là lần đầu tiên trong lịch sử, vùng đất này được chính thức gọi tên là "Quảng Bình".

Nguyễn Phúc Nguyên lên nối nghiệp, tuân theo di huấn của cha, ra sức vỗ nuôi tướng tá, chăm lo phòng thủ, đặt quan ải, sửa đắp thành trì, dưỡng sức dân, trong ngoài mến phục, quần chúng đặt cho cái tên Chúa Phật (còn gọi là chúa Sãi, hay Sãi Vương). Biết chiến tranh với họ Trịnh là không thể tránh, Nguyễn Phúc Nguyên dời dinh đến xã Phúc Yên, Bác Vọng, huyện Quảng Điền (nay thuộc tỉnh Thừa Thiên). ý chí muốn tự cường nhưng lực lượng còn yếu, ngày đêm chiêu hiền đãi sĩ, cầu mong người tài ra giúp đỡ.

Năm 1620, em Nguyễn Phúc Nguyên là Chưởng Cơ Hiệp và Chưởng Cơ Trạch (còn gọi là quận Văn, quận Hữu) con thứ 7 và 8 của chúa Tiên (Nguyễn Hoàng) mưu cướp quyền Nguyễn Phúc Nguyên, gửi mật thư ra chúa Trịnh, xin quan quân vào đánh, họ sẽ làm nội ứng, hẹn việc thành thì xin được cai quản Thuận Quảng thay anh. Chúa Trịnh bèn sai Đăng Quận Công Nguyễn Khải làm đô đốc thống lĩnh 5000 quân vào đóng ở cửa Nhật Lệ, chờ sự nổi dậy của Hiệp và Trạch, sẽ tiến vào phối hợp. Trước sự xâm nhập của Trịnh, Nguyễn Phúc Nguyên hội tướng sĩ bàn việc chống cự. Lúc đó có Nguyễn Phúc Tuyên (cháu đích tôn của Nguyễn Hoàng, con Quận Công Hà đang ở con tin với vua Lê) là người có tài, bọn Hiệp và Trạch sợ khó hành động bèn xui chúa Sãi: "Phúc Tuyên trí dõng hơn người, nên sai đi ra Nhật Lệ phá Trịnh". Tuyên biết âm mưu làm phản của Hiệp và Trạch, tâu với chúa rằng: "Nếu thần đi sợ có nội biến". Phúc Nguyên hiểu ý liền sai Nguyễn Phước Vệ đem quân ra Nhật Lệ chống cự Nguyễn Khải. Hiệp và Trạch thấy không thể lật đỏ nổi, bèn đem quân chiếm giữ các kho tàng ở Ái Tử. Chúa Sãi sai Nguyễn Phúc Tuyên tiến đánh, bắt được Hiệp và Trạch, Chúa nghĩ tình ruột thịt, không giết, chỉ hạ ngục. Nguyễn Khải ở Nhật Lệ nghe tin Hiệp và Trạch bị thất bại, lại bị Phúc Vệ chống cự, liệu không thể làm được gì, bèn rút quân (A54:360). Từ đó, Phúc Nguyên càng lo đề phòng chúa Trịnh, ý thức chống đối càng nhân bội. 

Trận đánh 1620 của quân Trịnh vào Nhật Lệ tuy không phải là một trận lớn, mặc dầu quân Nguyễn chỉ cầm cự, chống đỡ, mà quân Trịnh cũng chưa tổ chức tấn công mãnh liệt, nhưng có thể ghi nhận được đây là sự đụng độ bằng quân sự đầu tiên trong mối bất hoà giữa hai họ Trịnh - Nguyễn. Ngày nay, tính các trận đánh trong cuộc chiến tranh Trịnh-Nguyễn, có thể tính trận năm 1620 là trận thứ nhất, cũng như tính về thời gian giao tranh giữa hai bên thì cũng có thể lấy năm 1620 này làm mốc cho năm đầu, đồng thời tính về không gian thì Nhật Lệ, trước sau vẫn là chiến trường chính.

Năm Vĩnh Tộ thứ 6 (1624) Thanh Đô Vương Trịnh Tráng sai công bộ Thượng Thư Nguyễn Duy Thì vào Thuận Quảng đòi thuế đất. Chúa Nguyễn Phúc Nguyên không nạp. Tháng 8 năm 1626, Trịnh Tráng lại sai Nguyễn Hữu Bổn mang sắc dụ vua Lê vào đòi thuế lần nữa. Nguyễn Phúc Nguyên lại khước từ. Thế là đủ lý do cho chúa Trịnh cất quân đánh chúa Nguyễn lần tứ hai vào tháng giêng năm Đinh Mão đời Vĩnh Tộ thứ 9 (1627). Tháng 2 năm đó, quân Trịnh có vua Lê Thần Tông đi theo, do chính bản thân Trịnh Tráng chỉ huy tiến vào đóng quân ở cửa biển Nhật Lệ, chia quân lập trại, làm thành thế trận để phối hợp tiến đánh. Quân Nguyễn cố thủ, quân Trịnh đánh mấy lần không thắng được bèn rút về.

Giữa lúc tình hình hai họ Trịnh-Nguyễn căng thẳng như vậy, Nguyễn Phúc Nguyên ngày đêm lo lắng, mưu tìm kế hoạch lâu bền khả dĩ đối phó được với một được đối phương mạnh hơn mình cả thế lẫn lực, cả chính trị lẫn quân sự, thì một sự kiện xảy ra có vai trò vô cùng quan trọng trong lịch sử của Vương triều các chúa Nguyễn, đó là việc xuất hiện của Đào Duy Từ đi vào xứ đàng Trong.

Đào Duy Từ, người xã Hoa Trai, huyện Ngọc Sơn (nay là huyện Tỉnh Gia tỉnh Thanh Hoá), sinh năm 1572, mất năm 1634, thọ 63 tuổi; học rộng, biét nhiều, nhưng vì là con nhà phường hát nên chúa Trịnh không cho đi thi, căm giận chế độ vô lý của họ Trịnh, ông vào Nam tìm chúa Nguyễn mà đương thời được tương truyền là biết trọng hiền, đãi sĩ. Đầu tiên ông làm người chăn trâu cho một phú ông ở xã Tùng Châu, huyện Hoài Nhơn (Bình Định). Phú ông dò biết Đào Duy Từ là người có chí lớn, thường ngâm bài Ngọa Long Cương Phú, liền giới thiệu với ông Trần đức Hoà là khám lý phủ Hoài Nhơn. Trần Đức Hoà mời Đào Duy Từ tới nhà riêng, đàm luận thời thế, chính trị, văn chương, không gì Đào duy Từ không thông thạo. Trần Đức Hoà giữ ông lại và gả con gái cho.

Năm Đinh Mão(1627),  nhân chúa Nguyễn đánh thắng chúa Trịnh ở Nhật Lệ, Trần Đức Hoà từ Bình Định ra Phú Xuân chúc mừng, đưa bài Ngoạ Long Cương cho Nguyễn Phúc Nguyên xem, và nói: "Bài này do thầy đồ nhà tôi là Đào Duy Từ làm". Đọc bài thơ, chúa Nguyễn Phúc Nguyên nhận định Đào Duy Từ như là nhân vật Khổng Minh , Tử Phòng trong lịch sử Trung Hoa, liền mời tới gặp. Đào Duy Từ cùng Nguyễn Phúc Nguyên cao đàm hùng biện, tỏ ra là một nhà chiến lược có thể đáp ứng được ước muốn của chúa Nguyễn hằng chờ đợi, tìm kiếm. Chúa Nguyễn vừa mừng vừa tiếc: "Sao nhà ngươi đến với ta muộn thế?", liền giao Đào Duy Từ trông coi mọi việc quân cơ trong và ngoài cõi, tham lý quốc chính, tước lộc Khê Hầu (Đại Nam Thực Lục Tiền Biên chép: Đức Hoà cùng Duy Từ đến ra mắt Chúa, lúc ấy chúa Nguyễn mặc áo trắng, đứng ở cửa hông để đợi. Duy Từ nhìn thấy, dừng lại (không vào). Chúa Nguyễn (biết ý mình chưa đủ lễ) liền vào thay đổi y phục, áo mão chỉnh tề ra mời vào, Duy Từ mới chịu vào lạy). Từ đó Đào Duy Từ cùng chúa Nguyễn Phúc Nguyên ngày đêm trù tính việc giữ gìn đất để chống lại thế lực của chúa Trịnh. Đào Duy Từ lại tiến cử con rễ mình là Nguyễn Hữu Tiến  làm tướng và cất nhắc Nguyễn Hữu Dật làm đốc chiến.

Năm 1629, sứ Trịnh mang sắc vua vào đòi chúa Nguyễn ra chầu chúa, hỏi ý kiến Đào Duy Từ, Từ tâu: "… nếu ta không nhận ắt họ động binh… mà ta thành trì chưa có, quân sĩ chưa giỏi, địch đến lấy gì mà chống, chi bằng hãy tạm nhận cho họ khỏi nghi, sau sẽ dùng cách trả lại sắc, lúc ấy họ không làm gì được ta nữa…"

Sứ Trịnh về rồi, Phúc Nguyên hỏi Đào Duy Từ: "Tiên Vương ta tài trí như vậy, còn phải đi lại thông hiếu. Nay ta nhỏ mọn, không bằng Tiên Vương, đất đai, binh giáp lại không bằng một phần mười của Đông Đô, nếu không nạp thuế và vào chầu thì làm sao yên được?

Đào Duy Từ thưa: 

Tôi nghe: tuy có trí tuệ, không bằng biết thừa thời thế. Với tài mưu kế, anh võ như Tiên Vương không phải không chiếm cứ được… nhưng thời thế lúc ấy bị kiềm chế, nên phải ẩn nhẫn. Nay chúa Thượng chuyên chế một phương… tôi xin hiến một bản đồ, sai quân dân ở hai trấn theo đó đắp một cái luỹ dài từ chân núi Trường Dục đến bãi cát Hạc Hải, ấy là nhân hình thế đất đai mà đắp phòng thủ để giữ yên biên giới thì quân địch có tới cũng không làm gì được"… Người xưa có nói: "Không một lần khó nhọc thì không được nghĩ yên dài, không hao phí tam thời thì không yên ổn mãi mãi…"

Chúa Nguyễn y theo, luỹ đắp vài tháng thì xong, luỹ này thường gọi là luỹ Trường Dục, xây theo kiến trúc chử "Hồi" cho nên còn gọi là luỹ Hồi Văn, ngoài khung thành bao bọc, trong là doanh trại, công sự chiến đấu, kho tàng, bố trí theo chữ "dĩ", liên kết với thành ngoài, dài 2500 trượng linh (khoảng hơn 10km) chân rộng 1 trượng rưỡi (khoảng 6m) cao một trượng (khoảng 4m) được trang bị bằng vũ khítự tạo của Đào Duy từ.

Luỹ Trường dục không phải là một bức thành phòng thủ có tính chất phòng ngự đơn điệu hay biệt lập, mà nó đã liên kết với địa thế chung quanh như đầm lầy Võ xá, đội Lưu đồn hay là Thập Dinh (nay ta thường gọi là dinh Mười) làm nên một thứ trận địa chôn vùi quân Trịnh.

Căn cứ vào vị thế địa lý mà xét thì việc Đào Duy Từ chọn khu vực sông Nhật Lệ để xây thành đắp lũylà xuất phát từ cách nhìn vị thế chiến lược rất sâu rộng. Nhật Lệ cách sông Gianh trên 30 km, phía sau lại dựa vào hình sông thế núi liên hoàn nối liền cánh đồng hai huyện Lệ Thuỷ, Khang Lộc. Có thể coi sông Gianh là tiền duyên của thế trận này, còn địa thế liên hoàn sau lưng hệ thống thành luỹ là chổ dựa lâu dài để cung cấp lương thảo, nhân tài,, vật lực cho quân đội chúa nguyễn tham chiến. Đứng chân ở vị trí như vậy, tiến có thể đánh, lùi có thể giữ mà không tổn hại binh lực. Quân Trịnh mổi khi thâm nhập vào thế trận này, sau khi vượt qua tuyến phòng thủ tiền duyên sông Gianh thì bing lính đã cạn kệt sức lực, khí tài, lương thảo hao tổn, lại phải vượt qua trên 30 km khu vực nam Bố Chính vốn dĩ là nơi nắng cháy, dất cằn, dân cư thưa thơt nên khi tiếp cận chiến tuyến Nhật Lệ thì nh lực đã sa sút đi rất nhiều.

Người Trịnh mỗi khi vào đánh phá luỹ Trường Dục thường khiếp đến đầm lầy Võ xá, thành câu ca: 

                     " Nhất sợ Luỹ Thầy



  Nhì sợ đầm lầy Võ xá"

(nguyên văn chử Hán là: Nhất Khả Kỵ Hề Đồng Hải Trường Luỹ, Nhị Khả Kỵ Hề Võ Xá Nê Điền). 

Trận địa đầm lầy Võ Xá, xét từ địa thế sông núi chung quanh, bắt đầu từ con sông Nhật Lệ, đi ngược dòng từ cửa biển đi lên đến ngã ba Trần Xá, đó là ngã ba sông Kiến Giang từ nguồn Đợi chảy về nhập với sông Long Đại từ nguồn Cuộc chảy về. Tại đây, có mũi đất gọi là Đuồi Diện thuộc làng Cổ Hiền, như một người khổng lồ dang hai cánh tay ra đón đường thuỷ Nhật Lệ, tay trái vươn tới Trường Sơn cắt ngang vùng bán sơn địa từ Đông sang Tây; tay phải vươn tới phá Hạc Hải xẻ dọc vùng đầm lầy từ Bắc vào Nam, tạo ra vùng dân cư hình cánh quạt ở phía Tây Nam huyện Khang Lộc (nay là Quảng Ninh). Trước khi nhập với sông Long Đại ở ngã ba Trần Xá này, dòng Kiến Giang còn đón nhận thêm dòng nước sông Cẩm Lý ở làng Thạch Bàn và phá Hạc Hải. Từ đây sông chảy theo cạnh sườn dải đụn cát khá cao ven đường thiên lý (nay là quốc lộ 1A) mà khoảng cách từ bờ cát đến bờ sông, đó là đầm lầy Võ Xá.

Ngã ba sông Kiến và sông Đại gặp nhau ở Trần Xá xuôi về biển gọi là sông Nhật Lệ, chảy đến Quán Hàu thì thắt co lại và bị các cồn nổi giữa sông ở đây chia đôi dòng chảy thành hai luồng kẹp, bị kẹp vào một bên thì đồi núi làng Cẩm La (làng Văn La) một bên là cồn cát làng Cừ Hà (thôn Phú Bình xã Bảo Ninh). 

Với bức luỹ từ chân núi Thần Đinh (núi Trường Dục) chạy theo bờ phía nam sông Long Đại, qua các làng Xuân Dục (còn gọi là Kẻ Cộộc), Trường Dục (còn gọi là Kẻ Trường), Cổ Hiền (còn gọi là Kẻ Diện) vòng xuống đến làng Bình Thôn, Quảng Xá, đến giáp Hạc Hải. Nừu theo đường thuỷ,  Đào Duy Từ đã chặn thuỷ quân của Trịnh lại trước ngã ba sông, buộc đối phương phải chiến đấu trên một vùng sông nước trống trải, trước tầm súng từ trên luỹ cao bắn xuống. Quân Trịnh sẽ không có con đường hành tiến nào khác để tiến sâu vào hậu cứ của quân Nguyễn nếu không đánh chiếm được bức trường thành đó.

Về mặt hướng Tây, hòn núi Thần Đinh như một đài viễn vọng, có khả năng cảnh giới và đẩy lùi những cánh kỳ binh muốn đi đường rừng bí mật lọt vào vu hồi sau lưng phòng tuyến quân Nguyễn; về mặt hướng Đông và Nam thì phá Hạc Hải như một bàn tay xoè ra, trong đó kín mít lau sậy, cói lác, bí hiểm như một thứ Đầm Dạ Trạch của Triệu Quang Phục thời xưa, người không thông thạo địa hình thì chỉ có đường vào mà không có đường ra.

Như vậy con đường tiến quân bằng đường thuỷ trận đã bị chặn lại ngay trước mặt luỹ, ở chính nơi cái ngã ba Trần Xá ấy. Nếu quân Trịnh muốn tiến sâu vào Phú Xuân thì chỉ còn có một sự lựa chọn, đó là hướng đổ quân lên bộ để hành tiến.

Qua thực địa từ Bắc đi vào, phía bờ tay phải (tức hướng Tây) vùng Quán Hàu trở lên, là núi rừng, có nhiều địa hình kín đáo, nhưng con sông Long Đại đã cắt ngang địa hình, dù có len lõi đến đó cũng không thể vượt nổi sông sâu làm hào trước mặt luỹ lại càng khó tránh sự quan sát từ trên núi Thần Đinh có độ cao hai ba trăm mét. Hơn nữa từ Quán Hàu đến ngã ba sông Trần Xá, còn có nhiều ngòi lạch nằm sâu trong triền núi như Hói Am, ngòi Phúc Duệ là những nơi dễ có quân mai phục, đón đường. Ngoài ra, Quán Hàu và Cẩm La cũng là địa điểm quân sự mà họ Nguyễn có thể chặn đường rút lui của đối phương. Như vậy, hướng đổ quân lên bờ phía Tây có gò đồi, rừng núi là không hợp với binh thư rồi.

Hướng thứ hai, đổ quân lên bờ phía Đông là hướng có nhiều triển vọng hơn cả. Trước hết, quân Trịnh sẽ chiếm giữ khúc sông Quán Hàu và Cẩm La, không cho quân Nguyễn chặn đường rút lui, rồi cho quân lên bờ Võ Xá, tiến dọc theo đường Thiên Lý, dọc theo chân dãi cát mà vào Phú Xuân. Theo hướng này, quân Trịnh có mấy điều lợi: thứ nhất là không cần phải chiến đấu mặt giáp mặt với quân Nguyễn ở trên thành Trường Dục, đặt bức luỹ này ra ngoài vòng hành quân. Thứ hai, dù có lướt qua cạnh sườn của bức luỹ bên kia sông Kiến Giang thì tầm súng đại bác ở trên luỹ cũng không bắn tới. Thứ ba, lực lượng quân Nguyễn từ Võ xá, án ngự trên đường Thiên Lý cũng chỉ có "Dinh Mười " so với lực lượng hàng chục vạn quân Trịnh là một đội quân thiện chiến đã từng đánh thắng nhà Mạc thì không có gì đáng sợ. Nếu quân Trịnh áp đảo được đội quân Nguyễn ở Dinh Mười thì việc chọc sâu vào hậu cứ quân Nguyễn và tiến thẳng vào Phú Xuân là chỉ trong tầm tay vì từ Võ Xá vào đến Ái Tử, rồi từ Ái Tử vào Phú Xuân, quân Nguyễn không còn doanh trại, thành luỹ nào phòng thủ nữa.

Còn đồn Dinh Mười chỉ là một doanh trại (Lưu Đồn) , không có thành cao hào rộng để chống giữ, nếu ba vị trí Trường Dục, Dinh Mười, đầm lầy Võ Xá, không liên kết với nhau thành một thứ bát trận đồ thì Đào Duy Từ cũng không trở thành nhà quân sự bậc thầy của thời đại đó.  

Hơn thế nữa, giá trị chiến lược của Trường Dục và trận đồ đầm lầy Võ Xá còn ở chổ, buổi đầu, thời gian năm 1630, trong khi lực lượng quân sự của họ Nguyễn còn yếu, nó là lá chắn trên mặt trận tiền tiêu nơi phên giậu địa đầu; nhưng càng về sau khi có luỹ Đông Hải và luỹ Trường Sa, nói cách khác khi chúa Nguyễn đã mạnh, lực lượng quân sự đã đủ sức chế ngự đối phương ở phía trước rồi, thì nó là lá chắn đuôi, chặn hậu, quyết định vận mạng của chiến trường cả vùng Đông Hải, mà sự mất còn của chiến trường này là sự mất còn của vương triều Nguyễn, cúa xứ đàng Trong.

Sau khi có thêm luỹ Đông Hải (1631, 1634), nhất là khi có thêm luỹ Trường Sa, chạy dọc theo ven biển cho đến địa phận giáp Lệ Thuỷ, luỹ Trường Dục và đạo Lưu Đồn càng tăng thêm hiệu lực. Những trận đánh trong các năm 1648, 1672 của quân Trịnh vào Động Hải mà không thể tạt sườn vào Thập Dinh hoặc vu hồi sau lưng Trường Dục được, là những dẫn chứng cụ thể. Thí dụ như trận 1648, quân Trịnh phá được cửa rào sắt ở cửa Nhật Lệ, thẳng tiến vào luỹ Trường Dục, chiếm được Võ Xá mà không dám tiến sâu hơn nữa, phải rút hẵn về Bắc, trước những đòn phản kích của quân Nguyễn. Trong trận này, vị trí của làng Cẩm La, Quán Hàu đã làm cho quân Trịnh sợ mất đường rút lui khi phải tiến sâu, mà đóng lại sợ đánh tập hậu. Khi có luỹ Động Hải thì những dãy đồi Văn La và Quán Hàu còn là điểm giữa của hai luỹ Động Hải và luỹ Trường Dục và  Dinh Mười: nó giữ vai trò hậu cứ cho Động Hải khi Động Hải phải rút lui, và đồng thời nó lại là tiền tiêu cho Trường Dục và Lưu Đồn, và chặn hậu khi đối phương vào được Dinh Mười và Trường Dục. Do đó, ngày nay, người ta còn gặp ở Văn La những địa danh như: Động Chòi (chòi canh), Bãi Cơm (bãi cỏ nấu cơm), Cồn Hội (nơi hội quân), Hậu Đao (kho vũ khí), Vường Ông (vườn một vị tướng) và Thành Kho (kho lương thực của quân Nguyễn)

Trong lịch sử chiến tranh của Việt Nam có rất nhiều nhà quân sự bắt địch đánh theo cách của mình, chẳng riêng gì nhà quân sự Đào Duy Từ. Nhưng nếu nói là người bắt địch đánh theo kế mình trong phòng ngự với một thời gian dài trên một địa điểm cố định, trận nào cũng vào cái cạm bẫy ấy, lần trước có sai lầm rồi lần sau cũng không thể tránh, thì phải nói Đào Duy Từ là một. 

Ngay sau khi có luỹ Trường Dục rồi, Đào Duy Từ cùng Nguyễn Hữu Dật đi Quảng Bình xem xét núi sông rồi xin chúa đắp thêm một cái luỹ nữa, gọi là luỹ Động Hải, triền từ chân núi Đâu Mâu dưới đến tận cửa Nhật Lệ, phía ngoài là khe, suối, bùn lầy rất sâu làm hào rãnh, hiểm yếu gấp mười lần luỹ Trường Dục.

Tương truyền, lúc đầu Nguyễn Phúc Nguyên hơi ngần ngại vì sợ dân tình lao dịch quá nặng nề, nhưng sau cũng đồng ý cho xây. Tuy nhiên, xây luỹ Động Hải mà thế lực quân Trịnh còn ở Nam Bố Chính (huyện Bố Trạch ngày nay) thì khó lòng thực thi theo ý muốn, bởi nhiều lẽ: quân Trịnh có thể tấn công phá hoại công trình, không đảm bảo bí mật quân sự, đặc biệt là để lộ tính chất vị trí chiến lược của Nhật Lệ, quân Trịnh có thể dùng sức mạnh áp đảo đóng chốt, chiếm giữ lâu ngày trước khi Đào Duy Từ  hành động hoặc mới bắt đầu. Do đó, Đào Duy Từ xin Phúc Nguyên, tiến hành một cuộc hành quân giành lấy Nam Bố Chính. 

Châu nam Bố Chính lọt vào tay quân Trịnh lúc nào, sử cũ không thấy ghi chép. Lúc Nguyễn Hoàng vào trấn Thuận Hoá thì Thuận Hoá gồm 2 phủ là phủ Tiên Bình và phủ Triệu Phong và hai châu là châu Bố Chính và châu Minh Linh. Như vậy, địa giới QB (trấn) gồm cả Bố Chính và Minh Linh. Về sau Bố Chính chia ra làm hai, Nam Bố Chính và Bắc Bố Chính.

Có lẽ Bố Chính bị quân Trịnh chiếm qua hai trận dánh vào Nhật Lệ 1620, 1627, khi rút về thì đóng giữ luôn, nhưng lúc bấy giờ chúa Nguyễn Phúc Nguyên chưa đủ sức lấy lại. Đến nay, theo đề nghị của Đào Duy Từ mới giành lấy nữa phần đất này để bảo vệ cho Nhật Lệ đang dự định xây luỹ Động Hải.

Tháng 9-1630, Phúc Nguyên sai quận công Nguyễn Đình Hùng đem quân tập kích bất thình lình, chém trấn thử của Trịnh là Nguyễn Tịch tại trận, chiếm lấy châu Nam Bố Chính, đẩy lùi quân Trịnh qua bên sông Gianh, giữ chặt vùng đất phía nam sông này như một ranh giới lâu dài.

Sau trận thua ở Nhật Lệ năm 1627, họ Trịnh đang gặp lúc: " dân bốn trấn bị thiên tai bão lụt, trăm họ chết đói, chết rét bỏ nhà đi xiêu tán khắp nơi rất nhiều. Thanh Đô Vương Trịnh Tráng rất lấy làm lo buồn, nhưng thóc gạo trong kho đã vận chuyển để dùng vào việc binh hết sạch, không còn gì mà chẩn cấp" (A257:201) đặt họ Trịnh trước nhiều khó khăn, còn phải lo toan nhiều việc: chống họ Mạc ở Cao Bằng, chỉnh đốn nội bộ còn nhiều phần tử đáng ngờ làm phản, chờ mùa màng thu hoạch, ít nhất cũng vài ba năm mới có thể xuất quân được. Vì vậy cuộc hành quân tháng 9-1630 là một bước tiến công trong phòng ngự của họ Nguyễn là rất kịp thời.

Cái khoảng cách từ bờ Nam sông Gianh đến bờ Bắc sông Nhật Lệ, cũng như cái khoảng cách thời gian từ tháng 9-1630 đến mùa đông 1631 (51) đủ cho Đào Duy Từ nhiều cơ hội biến chương trình xây dựng luỹ Động Hải thành hiện thực(A158:53). Khi quân Trịnh đã không còn có khả năng đồn trú lâu dài trên địa bàn nghèo khó và khắc nghiệt của Nam Bố Chính nữa,chịu lùi về phía Bắc sông Gianh rồi thì họ Nguyễn cũng chấm dứt cuộc hành quân chiến lược của mình, không muốn hao tổn trong cuộc chiến để dành nguồn lực cho việc xây dựng luỹ thànhvà tự xác định lấy sông Gianh làm cái "cột mốc" biên giới . Lũy Động Hải được xây dựng trong bối cảnh như vậy . Do vậy, sông Gianh làm giới tuyến chia cắt gần hai trăm năm.  Ở những năm 1630-1631, việc phân chia nay chỉ là sự thoả hiệp tạm thời. Đến năm 1672 – sông gianh - ranh giới chia cắt Bắc Nam được 2 bên chính thức thừa nhận và trở thành hàng rào vững chắc bảo vệ cho cái công trường khổng lồ của chúa Nguyễn xây đắp luỹ Động Hải, kéo dài từ cửa biển Nhật Lệ đến chân núi Đâu Mâu, ngót hơn 3000 trượng. Khi xây xong hệ thống luỹ này thì chính nó mới là bức thành thật sự ngăn cách Bắc Nam chứ không phải là con sông Gianh trong xanh xinh đẹp kia, bởi, sông Gianh chỉ là giới tuyến mang ý nghĩa "hành chính", có tác dụng "pháp lý" mà thôi còn bản thân nó không có tác dụng chia cắt thật sự và nhân dân hai bờ vẫn đời đời thông hiếu, qua lại với nhau.

Sông Gianh và hệ thống luỹ thành do Đào Duy Từ xây dựng đã trở thành chướng ngai lớn nhất đối với thế lực nhà Trịnh. Thời bấy giờ, trong dân gian vẫn truyền tụng câuca: 

Có tài vượt nổi sông Gianh

Dẫu thêm hai cánh Trường Thành khó qua.

Hệ thống thành luỹ này được xây dựng khá quy mô và vững chắc. Luỹ cao một trượng năm thước, ngoài đóng gỗ lim, trong đắp năm bậc, voi ngựa đi lại được, dựa núi men khe, dài hơn 3000 trượng (12km) mỗi trường đặt một khẩu súng quá sơn, cách ba hoặc năm trượng, đặt một pháo đài, một khẩu súng nòng lớn. Thuốc đạn chứa như núi. Mấy tháng đắp xong, Luỹ trở thành một nơi ngăn chặn chia hai miền Bắc Nam. Lại đặt xích sắt chắn ngang cửa Nhật Lệ và Minh Linh. 

Luỹ Động Hải (còn được gọi bằng nhiều tên khác như: Luỹ Ông Hôi, Động Hồi, Động Hải, Đâu Mâu, Nhật Lệ, Trấn Ninh, Chính Luỹ, Trường Luỹ, Trường Thành và cuối cùng là Định Bắc Trường Thành)

Nhiều cuốn sử chép về luỹ Thầy với nhiều cái tên khác nhau. Thí dụ: đoạn luỹ Đâu Mâu-Cầu Dài, có khi gọi là luỹ Động Hồi, luỹ Ông Hồi, luỹ Đâu Mâu. Đoạn luỹ Cầu Dài-Nhật Lệ có khi gọi là luỹ Nhật Lệ, luỹ Động Hải, luỹ Trấn Ninh, Chính luỹ. Toàn bích của bức luỹ mà Đào duy Từ gọi là: "Trên từ núi Đâu Mâu đến cửa Nhật Lệ" thì gọi là luỹ QB, Trường luỹ, Trường Thành, và Định Bắc Trường Thành, vì sao chỉ một bức luỹ mà khi thì gọi tên này, khi thì gọi tên khác mà tên nào cũng được xem là đúng cả, tên nào cũng được sử sách công nhận ghi chép cả. Kết quả điền dã cho thấy, sở dĩ như vậy vì nó dài hơn 3000 trượng, khi xây dựng xong đoạn nào thì lấy tên địa phương đó mà gọi. Làng xóm cũng nhiều lần thay đổi nên tên cũng thay đổi theo. Dân gian gọi kiểu dân gian, sử sách và hành chính gọi theo danh xưng chuyên môn của mình. Nhưng chính qua cách gọi nhiều tên này cho chúng ta biết cách xây dựng thời ấy có thể nói là cách xây dựng cuốn chiếu: xây xong đoạn nào, hoàn chỉnh đoạn đó, xong mới xây đoạn khác cho nên trong khi đoạn này chưa xong mà đoạn kia đã có tên gọi, do đố có nhiều tên qua các địa phương. Trong tình hình lúc đó, cách xây dựng như vậy là hợp lý chứ không xây dựng đồng loạt, xong là xong cả mà chưa xong là chưa có tên, có như vậy mới có thể đưa từng đoạn vào chiến đấu được ngay nếu khi đó có địch đến. Dù luỹ này có nhiều tên nhưng chỉ là một, tức là từ Đâu Mâu đến cửa Nhật Lệ, hoàn thành trong năm 1671.

Nếu ở luỹ Trường Dục, Đào Duy Từ đã bày ra một thứ trận đồ đầm lầy Võ Xá thì ở luỹ Động Hải, Đào Duy Từ cũng tạo ra một thứ trận đồ khác, đối phương muốn đánh thành công luỹ, nhất định phải đánh theo ý muốn của Đào Duy Từ, không có cách khác nào hơn được. Có thể đặt tên cho cái trận đồ ấy là trận đồ Động Hải.

Từ thực địa, bắt đầu chân núi Đâu Mâu, theo con sông Lệ Kỳ xuôi về cầu Dài là chổ hợp lưu với dòng Nhật Lệ thì hai con sông này đan chéo vào nhau. Một bên là còn sông Lệ Kỳ chảy từ Tây sang Đông, một bên con sông Nhật Lệ chảy từ Nam ra Bắc, tách vùng đất Động Hải (nay là thành phố Đồng Hới) cách ly ra vùng biển phía Đông như một đường thẳng đứng lại cắt ngang Động Hải ra cánh đồng Lương Ninh-Diêm Hải-Lệ Kỳ như một đường thẳng đứng khác và ngã ba sông cầu Dài là gốc thước thợ, trông giống như một người cảnh sát giao thông đứng ở ngã ba đường cái, tay phải đưa thẳng lên ngăn dòng người xe cộ, tay trái ra lệnh chỉ đường. Thế đất ở đây vì thế vừa có cách mâu thuẫn nhau vừa lại có thế thống nhất nhau, dẫn tới cái luỹ Động Hải ở đây cũng mang tính chất nữa phần mâu thuẫn, nữa phần hài hoà nhau.

Đoạn thứ nhất của bức luỹ từ Đầu Mâu về cầu Dài thiết lập ở bờ Nam sông Lệ Kỳ, dùng con sông này làm hào ngoài, có đầm lầy ứ đọng quanh năm hợp với công thức thành luỹ đời xưa. Đoạn thứ hai từ cầu Dài xuống tận cửa Nhật Lệ không theo hình thức lấy sông làm hào rãnh bên ngoài mà đặt con sông Nhật Lệ sau lưng luỹ, thọc sâu vào hậu cứ của cả tuyến phòng ngự, là điều trái ngược với binh thư đồ trận ở thời đại đó. Trước mặt đoạn luỹ thứ hai từ cầu Dài đến cửa Nhật Lệ (thường được gọi là luỹ Trấn Ninh, vì nó bọc ngoài làng này) không có hào rãnh, hoặc có cũng không đáng kể, đất gần như liền, không bị bùn lầy cản trở, là một cánh đồng rộng, bằng phẳng, trồng trải. Bên sau đoạn luỹ này là cơ sở vật chất của cái đồn gọi là đồn Động Hải, chỉ huy sở của cả tuyến phòng ngự.

Hai đoạn luỹ này mới nhìn là mâu thuẫn, trái ngược nhau trong cùng một nhiệm vụ. Một luỹ chặn dọc, một luỹ nằm ngang. Một luỹ lấy sông làm hào, trước mặt, ngăn cản đối phương bằng đầm lầy bùn ao ứ đọng; một luỹ cho sông ra sau lưng như "muốn mời", như muốn "mở cửa" cho đối phương vào, đó là cạm bẫy, là thiên tài của Đào Duy Từ làm "mồi" cho quân Trịnh luôn luôn nuôi ước vọng đánh vào cái đoạn luỹ thứ hai mà người làm tướng nào cũng nhận thấy được sự sơ hở và chổ yếu nhất của bức trrường thành. Biến chổ yếu nhất làm chổ mạnh nhất để quyết chiến với đối phương, rõ ràng đã chứng minh quan điểm của Đào Duy Từ.

Lịch sử đã ghi nhận, trong 40 năm tấn công vào các hệ thống phòng ngự của họ Nguyễn, quân Trịnh, mỗi khi đã theo hai đường thủy bộ bám sát chân luỹ rồi thì chỉ có hai cách chọn hướng: hoặc là đánh vào đoạn thứ nhất (đoạn cầu Dài-Đâu Mâu), hoặc đánh vào đoạn Nhật Lệ-cầu Dài trong đó có đồn Động Hải, bộ óc của phòng tuyến và cửa Nhật Lệ dường như chưa canh phòng kỷ bằng đoạn thứ nhất.

Hướng tấn công vào Đầu Mâu-cầu Dài, quân Trịnh sẽ gặp rất nhiều khó khăn trở ngại, bởi vì, vượt qua được con sông Lệ Kỳ, vừa rộng, vừa sâu, vừa bùn lầy để bám được chân luỹ là phải trả giá rất nặng nề.

Hướng tấn công chính diện vào đồn Động Hải có nhiều dễ dàng hơn. Một là đất liền. Hai là trước chân luỹ không có hào sâu, sông rộng, bám sát chân luỹ không tốn mấy công sức. Ba là luỹ sát cửa biển, có thể phối hợp hai mặt thuỷ bộ vừa đánh vào Nhật Lệ, vừa đánh vào chính diện đồn Động Hải, quân Nguyễn bị đối phó phân tán nhiều nơi, hoặc tập trung vào một mũi Nhật Lệ có thể phát huy năng lực của cả hai binh chủng thuỷ bộ hợp thành. Cho thuỷ quân đánh vào cửa biển Nhật Lệ, nếu đánh thủng hàng rào cọc sắt ngăn cửa thì khả năng triển vọng đánh thẳng vào mặt sau của luỹ làm cho quân Nguyễn ở trên thành bị kẹp vào hai gọng kìm lửa, luỹ sẽ mất hiệu năng phòng ngự. Bốn là Động Hải là một cái đồn đóng quân ngược với binh pháp, tức là xây lưng với sông lớn, tuy trước mặt có thành quách che chở, nhưng nếu thành bị thất thoát thì hết đường tháo lui, hoặc sau lưng bị lọt vào đối phương thì không đường chạy tới. Năm là, trường hợp thuỷ quân Trịnh không vào được cửa sông thì vẫn có thể đổ bộ lên bãi biển Trường Sa, đối diện với đồn Động Hải, và ở đây nhổ được đồn Sa Chuỳ và Sa Phụ thì vấn đề vượt sông đánh vào sườn luỹ Động Hải, vỗ mặt vào đồn Động Hải, thọc vào tung thầm của toàn bộ bức Trường Thành từ cửa Nhật Lệ đến chân núi Đâu Mâu là vấn đề chắc thắng.

Như vậy, hướng đánh vào đoạn cầu Dài-Nhật Lệ-đồn Động Hải khi nào cũng hấp dẫn hơn đánh vào đoạn thứ nhất cầu Dài-Đâu Mâu.

Ông tướng nào cầm quân của họ Trịnh, kể cả Thanh Đô Vương Trịnh Tráng, kể cả Lê Thời Hiến, khi vào đến bức luỹ Đâu Mâu-Nhật Lệ này, qua xem xét trận địa cũng đều nhận rõ chổ yếu của họ Nguyễn ở đoạn luỹ cầu Dài-Nhật Lệ, nhanh chóng chớp thời cơ, tạo ra những cơn lốc xoáy mạnh vào nơi hở hang của quân Nguyễn.

Vậy là trận đồ Động Hải-Nhật Lệ-cầu Dài đã được Đào Duy Từ "dọn sẵn" để đón đại quân của nhà Trịnh trong một thê trận bao vây mà  mà không thể ngờ tới . Trong suốt 41 năm từ khi có bức luỹ từ Đầu Mâu đến Nhật Lệ (ngày nay ta thường gọi là luỹ Thầy) không lần nào cất quân đánh họ Nguyễn mà quân Trịnh không dồn toàn lực vào đánh Động Hải-Nhật Lệ-cầu Dài. (Hiện nay, lễ hội bơi trải hàng năm của Đồng Hới, xưa gọi là Lục Niên Cạnh Độ, mỗi khi bơi đua xong, làm lễ cầu hồn tướng sĩ trận vong và những người đã chết trên sông nước vùng cửa biển Nhật Lệ, thường dừng lại cúng bái ở ba điểm mà xưa kia là ba bãi chiến trường thời Trịnh-Nguyễn có nhiều tử  vong nhất, đó là:, cửa biển Nhật Lệ, đình làng Động Hải (xưa là đồn Động Hải) và cầu Dài. Những dấu tích này cho phép ghi nhận được sự ác liệt thời đó thường xẩy ra ở những nơi này).

Họ Trịnh từng lúc điều động hàng chục vạn quân, nói là đánh Thuận Quảng, nhưng thực chất là chỉ đánh một đồn Động Hải - Nhật Lệ. Họ Nguyễn cũng vậy, phải duy trì dưới trướng hàng chục vạn quân thường trực, nói là để giữ Thuận Quảng, nhưng kỳ thực cũng chỉ giữ một luỹ và đồn Động Hải - Nhật Lệ mà thôi. 

Sau khi xây dựng được tuyến phòng ngự Đâu Mâu-Nhật Lệ, Đào Duy Từ đề nghị với chúa Nguyễn thì hành chế độ hộ khẩu và phép duyệt tuyển, định chế độ thu thuế, tuyển lính do đó "binh tài có thừa"(A158:53).. Năm1632 Đào Duy Từ tổ chức tuyển lính bổ sung cho quân đội, chỉnh đốn mọi việc và đã làm cho chúa Nguyễn "binh tài có thừa" .đủ sức nghênh đón những trận đánh mới

Năm 1633,  chúa Trịnh tổ chức trận đánh mới vào hệ thống luỹ Thầy . trong trận này có cả Trịnh Tráng và vua Lê cùng chỉ huy tién vào Nhật Lệ. Đây là trận đánh đầu tiên vào bức luỹ mới xây gần như chưa đủ thời gian để khô đất, khô gạch đá, và một trận đánh có con Nguyễn Phúc Nguyên là Nguyễn Phúc Anh làm nội ứng cho quân Trịnh. Trịnh Tráng có vẽ ăn chắc lắm nên mới rước vua Lê đi theo để tỏ rõ chính nghĩa.

"... Trấn thủ Phúc Anh (phủ Quảng Nam) muốn giành chính quyền (cha) âm mưu với họ Trịnh đánh miền Nam. Để tiện liên lạc với họ Trịnh, Phúc Anh vận động cho mình được trấn thủ Quảng Bình, mật báo văn chức Quảng Bình là Lý Minh (không rõ họ) sui sử bọn người bất mãn trong hạt vu cáo trấn thủ Quảng Bình là Nguyễn Phước Tuấn là hà khắc nhân dân, xin đổi đi để Anh thay. Lúc đầu chúa cũng tin, bãi Tuấn và bổ Anh. Nhưng lệnh đến trong khi Anh đi săn vắng, hơn một tuần mới đi về. Chúa giận, tháng 8 năm ấy bổ nhiệm Nguyễn Phước Kiều làm trấn thủ Quảng Bình. Anh thất vọng, lại sai người ra hỏi kế Lý Minh. Lý Minh mật thư bảo "Phước Kiều mới đến, dân đương ái mộ, huống chi là con rễ chúa, thế khó lung lay, nhưng Kiều là người nhút nhát, nếu được quân Bắc đến đánh thì hắn sẽ chạy trước, khi ấy mưu việc gì cũng được... Trấn thủ Anh lập tức viết thư xin quy thuận họ Trịnh, hẹn làm nội ứng..." (A355:187-188)
Tháng 12 năm 1633 đại quân thuỷ bộ của Trịnh Tráng đến cửa Nhật Lệ "bắn ba phát súng làm hiệu, không thấy Phúc Anh ra hàng, Thanh Đô Vương lấy làm ngờ, bèn cho lui quân ra xa mặt luỹ đóng trại chờ tin tức của Phúc Anh..." Đợi 10 ngày cũng không thấy Phúc Anh tiếp ứng, phải rút về. 

Như vậy, chỉ trong thời gian từ 1630 đến 1633, Đào Duy Từ đã tạo ra bao nhiêu công trình như: 1630, đắp luỹ Trường Dục với trận đồ đầm lầy Võ Xá; tháng 9 cùng năm đẩy lùi quân Trịnh ra phía Bắc sông Gianh; năm 1631 đắp luỹ Đâu Mâu-Nhật Lệ với trận đồ Động Hải Nhật Lệ; 

Lịch sử chiến tranh Trịnh-Nguyễn cho phép ghi nhận được rằng, ai giữ được Động Hải - Nhật Lệ đến phút chót thì người đó làm chủ được xứ đàng Trong và để mất Động Hải - Nhật Lệ thì cũng mất luôn xứ đàng Trong.

Trận đánh quyết chiến chiến lược 1672 là một dẫn chứng: họ Nguyễn giữ được Động Hải - Nhật Lệ nên họ Nguyễn làm chủ xứ đàng Trong đến 102 năm sau. Ngược lại, trận 1774 của Trịnh, nhân lúc Tây Sơn nổi dậy ở Bình Định, con cháu của Nguyễn Phúc Nguyên để mất Động Hải - Nhật Lệ là mất luôn sự nghiệp vương bá.

Sự mất mát này không phải do đường lối phòng ngự của Đào Duy Từ đến thời đó trở thành lạc hậu, cũng không phải do công sự, kiến trúc, lâu ngày không chịu nổi với khí tài, súng đạn kiểu mới, mà chỉ do con cháu họ Nguyễn hồi này thoái hoá, ăn chơi tuỵ lạc, hung bạo, "chính phiền, thuế nặng", nhân dân chán ghét gây nên. Trận đánh 1774 chỉ là một trận tập kích bất ngờ, quân giữ thành ăn chơi, biếng nhác canh phòng mà mở cửa đầu hàng, chứ không phải là một trận đánh công kiên, mặt đối mặt, thế mà quân Nguyễn phải bó tay, quỳ gối.

Tuy nhiên, sự thắng lợi này của quân Trịnh cũng không đem lại sự thay đổi gì cho bản thân họ mà đó là báo hiệu một sự suy tàn, kết thúc một thời kỳ phong kiến cát cứ. Mười năm sau, đến lượt quân Trịnh bị quân Nguyễn tập kích, đuổi dài về Thăng Long và sau đó kết thúc vương triều Lê -Trịnh, mở ra một thời kỳ mới cho sự thống nhất sơn hà.

 Sau gần 4 thế kỷ nhìn lại, một vấn đề lớn đặt ra là tại sao Đào Duy Từ lại chọn Quảng Bình và ngay trên đất Quảng Bình lại chọn vùng Nhật Lệ làm nơi xây dựng "chính luỹ"...?

Nếu nói binh pháp thời đó cần dựa vào những con sông cắt ngang địa hình từ Tây sang Đông để ngăn chặn đối phương từ Bắc xuống Nam thì vì sao Đào Duy Từ không chọn con sông Gianh? hay sông Lý Hoà, hoặc con sông Dinh? Đặc biệt là con sông Lý Hoà, trước mặt có đèo Đá Nhảy, sau lưng có đồi cát cao, sông cũng khá sâu, cửa biển cũng vừa đủ cho chiến thuyền cở trung trung; hoặc như sông Dinh, Đào Duy Từ không dùng, nhưng các người thừa kế ông lại sử dụng có kết quả.

Một câu hỏi khác cũng nêu lên: vì sao Đào Duy Từ không xây thành đắp luỹ ở Quảng Trị? nơi mà vùng đất ái Tử đã từng kinh đô lập nghiệp của Nguyễn Hoàng. ở địa hạt Quảng Trị cũng có nhiều hiểm địa lắm chứ. Thí dụ: sông Hiền Lương, truông nhà Hồ, sông Thạch Hãn, núi Cồn Tiên, Dốc Miếu đều là những đất dụng võ không phải là không đắc địa! 

Hoặc, vì sao Đào Duy Từ không xây các phòng tuyến phòng ngự ở gần kinh thành để bảo vệ để dễ bề huy đọng đại binh bảo vệ kinh đô ?

Ngược lại Đào Duy Từ ưu thích con sông Nhật Lệ với những con sông nhánh của nó như Kiến Giang, Đại Giang, là những con sông không hẵn cắt ngang địa hình từ Tây sang Đông mà có khúc chỉ chảy dọc từ Nam ra Bắc, thuận chiều cho đối phương thọc sâu vào hậu cứ của mình… !?

Đào Duy Từ cũng không ưa chiếm các điểm cao thiên nhiên đã tạo sẵn, như đèo Lý Hoà, núi Cồn Tiên, dốc Miếu để xây thêm thành quách như kiểu Vạn Lý Trường Thành, tôn cao thế đứng, nhìn địch từ xa, đánh địch từ trên cao xuống, mà chỉ muốn đóng quân nơi đất thấp, dựng phòng tuyến nơi bình địa, ven sông…?

Trong mục tổng luận về địa thế của sách Hổ Trướng Khu Cơ, Đào Duy Từ chia đất ra 10 kiểu, 4 kiểu xấu, 6 kiểu tốt thì vùng Động Hải-Nhật Lệ thuộc vào đất xấu nhất, gọi là đất Tử Ngục, tức là nó giống như cái chậu lật ngữa, chung quanh các điểm cao bao bọc, chính giữa là bằng phẵng, lại thêm con sông Nhật Lệ như một đường trung tuyến bổ đôi cái chậu ra hai mãnh, làm cho thế đất vùng đáy chậu đã mất đi sự liên hoàn mà còn tạo ra những nhược điểm về binh pháp. Song có điều lạ là, chính ở tại cái nơi "ngục chết" này, những bức luỹ của Đào Duy Từ dựng xây nên lại đứng vững gần như  vô địch suốt 42 năm (Tính từ khi có luỹ Trường Dục (1630) đến khi hưu chiến (1672) trước sức tấn công mãnh liệt của quân Trịnh.

Nếu nói chiến tranh trường kỳ thì dân tộc ta quả đã có nhiều cuộc trường kỳ kháng chiến khá dài, nhưng nói về nội chiến thì chưa có cuộc chiến tranh nào dữ dội và dai dẳng bằng cuộc chiến tranh Trịnh-Nguyễn. Và, nói về chiến đấu phòng ngự thì cũng hiếm thấy cuộc chiến đấu phòng ngự nào, chưa gặp những phòng tuyến phòng ngự nào như họ Nguyễn tồn tại lâu dài trước một kẻ địch hơn hẵn mình đến thế ! yếu tố nào đưa đến sự thắng lợi cho họ Nguyễn như vây?

Điều lý thú thứ nhất là đối với tướng sĩ của mình thì Đào Duy Từ khuyên nên tránh đất Tử Ngục mà riêng ông, ông lại vẫn sử dụng đất ấy, chuyển đất ấy thành địa lợi, biến đất chết thành đất sống mà trở thành vô địch. Rõ ràng, Đào Duy Từ không nhì địa thế bằng con mắt cục bộ của người thường mà nhìn bằng con mắt toàn cục của nhà chiến lược. Ông đã thấy, nơi đây, so với toàn cuộc đất đai ở Quảng Bình, là nơi hẹp nhất, ngăn đối phương với sự tiêu hao sức người sức của ít nhất, xây dựng công sự, phòng tuyến, với thời gian nhanh nhất, ít tốn kém về chiều dài ngắn nhất và trong khung không gian hạn chế ấy, sự điều động chiến đấu sẽ cơ động nhất.

Theo định nghĩa 6 kiểu đất tốt của ông trong Hổ Trướng Khu Cơ thì vùng Động Hải-Nhật Lệ có một yếu tố "đắc địa" là, thời đó các con đường thuỷ bộ từ xứ đàng Ngoài vào đến đây đều hội tụ lại ở điểm Động Hải-Nhật Lệ. Xây một cái luỹ chắn ngang nó lại thì phía trước (tức mặt ngoài vào) đã khoá chặt con đường hành tiến của đối phương, và phía sau (tức mặt hậu cứ của mình) là những con đường tiếp viện, chuyển quân, tải lương hết sức thuận lợi, an toàn tuyệt đối. Cái bức luỹ ấy chính là yếu tố biến đất tử ngục là đất chết thành đất thông địa, nghĩa là đất sống.

Thứ hai là: với vị trí của bức luỹ Đâu Mâu-Nhật Lệ, quân Trịnh muốn tiếp cận nó để công phá thì bắt buộc phải rời các điểm cao của cái thành chậu lật ngữa, băng qua một cánh đồng trơ trọi bằng phẳng thì trước hết, lực lượng của đối phương bị phơi bày ra dưới con mắt của quân giữ thành và quân Nguyễn sẽ ở tư thế từ trên cao đánh xuống mà quân Trịnh trở thành kẻ dưới thấp trèo lên, do đó quân Nguyễn ở thế nhãn đợi kẻ địch ở thế nhọc, đúng phép dụng binh thời đó.

Luỹ Đâu Mâu-Nhật Lệ, từ chổ đất chết Tử Ngục lại có thể vô hiệu hoá tất cả các điểm cao có lợi cho đối phương trong loại đất ấy, giành lợi thế cho mình.

Thứ ba là cửa biển Nhật Lệ và  ngã ba sông cầu Dài, có cảm giác như đã bị Đào Duy Từ "bỏ trống", mới nhìn dường như là điểm khiếm khuyết trong bố trí thế trận, chỉ cần chọc thủng một trong hai điểm này thì quân Trịnh có khả năng phát huy cao độ uy lực đánh vào sau lưng đồn Động Hải, lại là nơi "khó gặm" nhất. Sử củ không ghi chép gì các trận đánh vào đây, nhưng qua 6 lần quân Trịnh đánh vào Động Hải-Nhật Lệ, đều 6 lần về không cũng đủ thấy sự bố phòng của Đào Duy Từ là vô cùng chặt chẽ (cũng giống như thời Tam Quốc, Khổng Minh 6 lần đưa quân ra Kỳ Sơn đánh Tào Tháo (thời Tư Mã ý cầm quân Tào) mở đường vào Trung Nguyên, đều 6 lần về không).

Sau trận của quân Trịnh vào Nhật Lệ năm 1633 thì Đào Duy Từ lâm bệnh rồi mất (1634), và cũng cùng năm này, Nguyễn Hữu Dật xin đắp luỹ Trường Sa, bởi sườn phía Đông luỹ Động Hải còn trống, mặc dầu đã đóng giữ cửa biển bằng cọc sắt, nhưng về chiến lược vẫn chưa an toàn. 

Sử củ không ghi chép luỹ Trường Sa dài bao nhiêu trượng, cao bao nhiêu thước, xây theo kiểu cách nào, trang bị ra sao như các luỹ khác, mà chỉ chép: luỹ bắt đầu từ cửa Nhật Lệ, men theo bờ biển vào phía Nam. Có tài liệu nói luỹ vào tới thôn Cừa, An Ba (nay thuộc xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh). Qua điền dã bước đầu, cũng như xét bản đồ đời Hồng Đức, có thể ước đoán luỹ này dài đến xã Hải Ninh là xác đáng. Căn cứ dấu tích hiện còn ở xã Bảo Ninh (thành phố Đồng Hới) thì luỹ này không phải chỉ chạy dài theo bờ biển không thôi, mà còn có những luỹ ngang từ sông ra biển. Thí dụ, còn tìm thấy đoạn luỹ đồn Sa Thuỳ, còn gọi là đồn Mũi Dùi, hoặc đoạn đồn Sa Phụ. Những luỹ ngang này cắt địa hình từ Đông sang Tây, tạo ra những ô doanh trại. Về sau, những ô doanh trại trở thành làng xóm mang tên làng Ba Rạy (ba dãy) một thời nổi tiếng là nơi sản xuất ra thao, lụa đẹp nhất vùng. Làng Ba Dãy ở theo lối doanh trại, từng đường thẳng ngang như trại lính, dãy trước xây dựng cho dãy sau, mặt trở về hướng Nam. Ngày nay nhân dân xã BảoNinh (Ba Dãy cũ) làm nhà thẳng ra bờ sông, xây mặt về hướng Tây (trông sang thành phố Đồng Hới).

Về phương diện phòng ngự, luỹ Trường Sa liên kết với hai luỹ Trường Dục, luỹ Đâu Mâu-Nhật Lệ như môi với răng, làm thành thế ỷ dốc tương hỗ nhau, cũng mang khái niệm một loại trận đồ kèm theo như hai luỹ kia. Không hiểu Đào Duy Từ, trước khi lâm bệnh rồi mất, có tham gia ý kiến gì với Nguyễn Hữu Dật về việc xâyluỹ Trường Sa hay không như cứ xét từ thực địa thì luỹ này cũng theo quan điểm chiến lược của Đào Duy Từ, hoặc cũng từ quan điểm ấy mà ra.

Nếu luỹ Trường Dục có trận đồ đầm lầy Võ Xá, luỹ Đâu Mâu-Nhật Lệ có trận đồ Đâu Mâu Nhật Lệ thì luỹ Trường Sa có thuỷ trận đồ Sa Phụ-Mũi Nại (hay Mũi Nại). Với Trường Dục và Đâu Mâu-Nhật Lệ, họ Nguyễn chỉ mới cản được bộ binh Trịnh, và còn cản được kết quả cao, ít khó nhọc bởi bộ binh Trịnh khi đã vào tới Động Hải là đã phải trải qua một chặng đường hành quân khá dài từ Thăng Long, hay ít nhất cũng từ Thanh Nghệ, đến sông Gianh đã phải đi vào chiến đấu với các lực lượng tiền tiêu của quân Nguyễn trên tuyến Nam Bố Chính không phải là không bị trả giá, do đó ít nhiều đội quân "viễn chinh" của chúa Trịnh cũng đã tiêu hao, sứt mẻ.

Vậy là bộ binh của Trịnh về thể lực cũng như về tinh thần sẽ không bằng quân Nguyễn đồn trú, canh giữ tại phòng tuyến Động Hải, trong khi đó lực lượng thuỷ quân của Trịnh vốn đã thiện chiến hơn, hùng hậu hơn, dọc đường hành quân không bị cản trở. Từ sông Gianh đến cửa Nhật Lệ, họ Nguyễn không có thuỷ binh, quân Trịnh tiếp cận bờ biển Trường Sa, vào vị chiến đấu là còn nguyên sức mạnh cả về thể lực lẫn tinh thần làm cho quân Nguyễn đóng ở Trường Sa phải kiêng nể, khi họ lãnh lấy một nhiệm vụ khá trọng đại là bảo vệ sườn phía Đông cho toàn bộ mặt trận từ Nhật Lệ đến Trường Dục. Đương đầu với một đội quân địch như vậy không phải không khó khăn.

Với những dấu tích bố phòng của quân Nguyễn hiện tìm được chung quanh lưu vực Nhật Lệ như: đồn Thủ Ngự ở bờ Bắc cửa Nhật Lệ; đồn Sa Chuỳ (hay còn gọi là Mũi Dùi) ở bờ Nam cửa này; đồn Sa Phụ ở phía nam đồn Mũi Dùi, đối diện với đồn Động Hải bên bờ phía Tây; đồn Mũi Nại ở phía Nam cầu Dài; là những vị trí bọc lấy lưu vực sông Nhật Lệ từ cầu Dài xuống cửa biển. Tất cả các pháo đài ở các đồn binh này kết hợp với các lực lượng thuỷ quân thường trực chiến đấu trong lưu vực sẽ biến đoạn sông Nhật Lệ sau lưng đồn Động Hải (trước mặt luỹ Trường Sa) thành một thứ trận đồ bao vây lấy tuỷ quân Trịnh mỗi khi họ chọc thủng hàng rào cọc sắt ngăn cửa biển lọt vào đây. Trong trường hợp này, chắc có lẽ quân Trịnh khó lòng tránh được thế bị động, phải chiến đấu, đối phó với bốn phía mà phía nào cũng nằm dưới tầm súng của quân Nguyễn từ trên cao rót xuống (trong trận 1672, quân Trịnh dùng đại bác từ Cồn Mắm bắn gãy cầu ngắn ở Mũi Nại, từ đó có thể biết tầm súng ở thời đó có thể bắn đích xác khoảng 1000m. Đó là tầm súng ở các đồn xung quanh Nhật Lệ).

Trận đồ thuỷ chiến này khác với các trận đồ đầm lầy Võ Xá và Động Hải Nhật Lệ ở chổ nó không dành sẵn, cuốn hút đối phương tới mà chỉ "mai phục" khi chính quân Nguyễn yếu thế phải thua, không giữ nổi "yết hầu' Nhật Lệ, không bảo vệ nổi cửa ngõ phía sau cái đồn của chính luỹ. 

Năm 1635, Nguyễn Phúc Nguyên mất, Phúc Lan lên thay. Năm 1640, tướng Trịnh là Nguyễn Khắc Loát, trấn thủ Bắc Bố Chính trước đó đã hẹn ước với Nguyễn bỏ Trịnh theo Nguyễn nay bổng nhiên thay lòng đem quân cướp phá châu Nam Bố Chính.

Năm đó chúa Nguyễn Phúc Lan muốn đem quân đánh Khắc Loát, hỏi kế văn võ bá quan. Nguyễn Hữu Dật bày mưu phản gián, đưa tin cho Trịnh Tráng biết Khắc Loát giả bất hoà với Nguyễn, khi Nguyễn đánh giả vờ thua, lui về Bắc để dụ Trịnh Tráng thân chinh sẽ bắt Trịnh Tráng, đựơc tin Trịnh Tráng cho Trịnh Kiều đem 5000 quân vào Bắc Bố Chính bắt Khắc Loát. Khi Trịnh Kiều vừa đến nơi thì Khắc Loát đã bị tướng Nguyễn là Nguyễn Phước Kiều đánh chạy rồi. Trịnh Kiều tưởng Khắc Loát giả vờ thua như tin gián điệp nên bắt Khắc Loát giải về cho Trịnh Tráng giết. Quân Nguyễn chiếm lại Bắc Bố Chính.

Chúa Nguyễn Phúc Lan sai người ra Đông Đô trình bày lại sự tham bạo của Khắc Loát và trả lại châu Bắc Bố Chính cho Trịnh(A355:193).

Năm 1637 Thuận Hoá đói. Năm 1641 trời hạn hán, lúa cháy đất khô, giá gạo ở Thuận Hoá một đấu 60 đồng tiền, người chết đói khắp nơi, dân xiêu tán.

Chúa Nguyễn Phúc lan vừa mới lên ngôi đã gặp nạn Nguyễn Khắc Loát, lại gặp nạn đói kém mà phải trao trả đất Bắc Bố Chính cho họ Trịnh, mặc dầu ý đồ của Nguyễn Phúc Lan cũng muốn làm chủ trọn vẹn cả phần đất Thuận Quảng mà biên giới các triều đại trước đã quy định từ "phía Nam Hà Hoà"

Tuy lịch sử không ghi chép, như theo các số liệu để lại thì quả nhiên đến thời điểm này (1640-1643) Phúc Lan chưa đủ sức chiếm lĩnh Bắc Bố Chính mà Nguyễn Khắc Loát đã bỏ chạy.

Đối với châu Bắc Bố Chính này, không những Phúc Lan, mà ngay cả Nguyễn Hoàng, cả Đào Duy Từ khi còn sống, và xa hơn nữa, ngay cả thời Lâm Ấp nhà Minh, nhà Mạc, lực lượng nào mà sức yếu thì cũng "nhường" cho làm chủ đất Bắc cai quản nó. Cụ thể là từ Phúc Lan đến Phúc Tần, vào những năm 1555 đến 1560, chiếm lĩnh cả một vùng từ sông Gianh đến bờ Nam sông Lam (Hà Tĩnh) mà rồi cũng bị đẩy lùi, chịu mất Bắc Bố Chính để canh lấy bờ Nam sông Gianh mà thôi. Chừng nào tổ quốc còn chia cắt thì chừng đó vùng đất Bắc Bố Chính cũng thuộc về người àm chủ đất Bắc. 

Nhận thấy Thuận Hoá đang gặp đói kém, không để cho đối thủ mình kịp khắc phục khó khăn, lại nhận thấy Phúc Lan mới lên ngôi lại đam mê Tống Thị, cận thần can gián không nghe, năm 1643 chúa Trịnh Thanh Đô Vương, sai Thái Bảo Trịnh Tạc đem quân lấy lại Nam Bố Chính. Chuyến này Thanh Đô Vương cũng mời vua Lê đi theo. Nhà vua đóng hành tại ở xã An Bài, châu Bắc Bố Chính sát với chiến trường để động viên quân sĩ.

Quân Nguyễn ra sức phòng giữ, quân Trịnh không tiến lên được, gặp lúc thời tiết nắng nóng, bệnh dịch chết nhiều phải rút về.

Năm 1648, nhân có Tống Thị là người mỹ nữ yêu quí của chúa Nguyễn gửi mật thư ra cho Trịnh Tráng xin cất quân đánh, thị sẽ đem gia tài giúp vào quân lương và để được ra Bắc về hầu hạ nâng khăn sửa áo cho Trịnh Tráng, Trịnh Tráng bèn quyết định xuất quân lần nữa.

Tháng giêng năm Phúc Thái thứ 6 (1648) cử Trịnh Đào làm đô đóc thống lĩnh các đạo thuỷ bộ ồ ạt đánh vào cửa biển Nhật Lệ, chọc thủng hàng rào cọc sắt, quân Nguyễn ở các đồn ven sông Nhật Lệ cự không nổi, thuỷ trận đò Sa Phụ-Mũi Nại không thể ngăn chặn thuỷ quân Trịnh. Quân Trịnh tiến thẳng vào Thập Dinh, đóng quân ngay tại Võ Xá. Chúa Nguyễn kinh sợ, thân đốc đại binh ra chống cự. Quân Trịnh hình như đã dốc sức ra hết để chiếm Lưu Đồn (Dinh Mười), đến đây bị phản công và bị đánh bật ra khỏi Võ Xá, sợ mất Cẩm La không có đường lui, nên phải vội vã rút quân. Các tướng của Trịnh là Gia, Lý, Mỹ (không rõ họ) và ba vạn quân bị bắt. Từ khi Trịnh Nguyễn đánh nhau đến nay, chưa có trận nào quân Trịnh thua đậm như thế(A355:193). Tướng Trịnh là Gia, Lý xin hàng, riêng Mỹ không khúât phục, xin nhảy xuống biển chết. Chúa Nguyễn khen, cho vớt xác mai táng tử tế để đề cao tiết tháo cho quân đội và ba vạn tù binh thì cho vào miền Quảng Nam ăn ở, cấp phát nông cụ, ngưu canh, khai khẩn ruộng hoang sinh sống. 

Tình trạng thất trận của Trịnh tỏ ra rằng các trận đồ Thuỷ trận Sa Phụ-Mũi Nại và đầm lầy Võ Xá đã làm cho quân Trịnh gần như kiệt sức, cho nên dù có bám được Võ Xá đã làm không đủ sức chịu đựng nổi các đòn phản công của lực lượng dự trữ chiến lược của quân Nguyễn; quân Trịnh không những đã phải bỏ Võ Xá mà còn bị tổn thất nặng nề, rút luôn về Thăng Long.

Trong khi  thắng trận trở về, Phúc Lan lâm bệnh chết giữa đường (theo Nguyễn Khoa Chiêm trong Trịnh Nguyễn  Diễn Chí thì chúa Nguyễn bị Tống Thị bỏ thuốc độc chết). Nguyễn Phúc Tần lên thay (1648-1687). Nguyễn Phúc Tần là một người cứng rắn, chăm lo công việc, không ăn chơi, thông hiểu binh pháp. Thường xuyên luyện tập võ bị, sửa sang binh khí, chiêu tập những người dũng cảm và nhân tài, mưu sự tiến ra Bắc.

Năm 1648 sau khi thất trận  ở Võ Xá rút về, chúa Trịnh đã sai tướng là Trịnh Đào đóng đồn Hà Trung, Lê Hữu Đức đóng đồn Hoành Sơn, Phạm Tất Đồng làm trấn thủ châu Bắc Bố Chính đóng bản doanh ở Tam Hiệu (Ba Đồn ngày nay).

Năm 1655, Trịnh Đào sai Phạm Tất Đồng đem quân vượt sông Gianh, xâm lấn Nam Bố Chính. Nhân đây chúa Nguyễn Phúc Tần quyết định bắc phạt, sai Nguyễn Hữu Tiến làm Tiết chế, Nguyễn Hữu Dật làm đốc chiến, tập kích vào đồn Hà Trung, nhiều tưóng sĩ ra hàng.

Chúa Trịnh sai Thái Bảo Trịnh Trượng đem quân chống cự, ý muốn thu hồi Hà Trung. Nguyễn Hữu Dật sai phản gián ra Bắc vận động người chống chúa Trịnh nổi dậy. Nhiều nơi như Cao Bằng, Hải Dương, Sơn Tây hưởng ứng, chờ quân Nguyễn tiến qua sông Lam, tràn lên Nghệ An, thì họ phát binh về theo.

Trịnh Trượng không dám khinh suất, lui về giữ An Trường. Quân Nguyễn thừa cơ chiếm luôn 7 huyện phía Nam sông Lam, quân Trịnh thua nhiều trận.

Nghe tin Nguyễn Hữu Tiến và Nguyễn Hữu Dật thắng trận liên tiếp, Nguyễn Phúc Tần đưa đại bản doanh ra đóng ở xã An Trạch, tức Dinh Trạm (huyện Lệ Thuỷ). Nguyễn Hữu Dật đến hành dinh tại báo cáo tình hình. 

Năm 1657, chúa Nguyễn lại từ Quảng Bình ra tận huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh ngày nay) để uý lạo tướng sĩ, sai các tướng đắp luỹ từ đầu nguồn sông Lam đến cửa biển Thạch Hà để phòng ngự lâu dài, rồi trở về Kim Long. Đến đây, thấy rõ chúa Nguyễn vẫn tuân thủ trước sau như một đường lối phòng ngự, không có ý tấn công, dù cho quân Trịnh những lúc thua phải rút quân mà quân Nguyễn chưa bao giờ truy kích quân Trịnh. Những cuộc chiến đấu thoái triệt chưa hề xảy ra từ phía quân Trịnh đối chọi với quân Nguyễn.

Thế nhưng, năm 1660, Trịnh Tạc nối ngôi Trịnh Tráng, đã phái con Trịnh Căn cầm quân phản công lại chúa Nguyễn. Quân Nguyễn thua luôn mấy trận phải tháo chạy về đến Nam Bố Chính thì thẳng đường rút lui, quân Trịnh đã ráo riết truy kích quân Nguyễn khiến Nguyễn Hữu Dật đôi phen khốn đốn, phải dùng mưu kế mới tránh được. Từ đó 7 huyện Nghệ An và đất Bắc Bố Chính lại trở về với họ Trịnh.

Rút kinh nghiệm trong trận đánh trên đất Nghệ An, Nguyễn Hữu Dật, Nguyễn Hữu Tiến xin chúa Nguyễn cho đắp thêm một luỹ nữa ở phía nam sông Dinh, tên từ núi Đèo Heo dưới đến tận biển An Náu để ngăn bớt quân Trịnh trước khi tiến sát chân Luỹ Động Hải.

Do đó, so với Luỹ Trường Dục, Luỹ Động Hải và Trường Sa có cái thế ỷ độc, liên hoàn hợp thành phòng ngự, luỹ An Náu này lại là một cái luỹ nằm riêng hẳn phía trước luỹ Động Hải, độc lập tác chiến, bảo vẹ tiền duyên. Khác với các luỹ khác, An Náu không có sông sâu hiểm trở làm hào rãnh phía ngoài, bởi con sông Dinh rất hẹp, rất cạn, đối phương rất dể tiếp cận, áp sát vào luỹ; nó chỉ có tác dụng hạn chế cường lực của  Trịnh sau khi sang sông Gianh, và tiêu hao lực lượng chúng trước khi tiến sát chân luỹ Động Hải.

Tháng 12 năm 1661, nhân quân Nguyễn vừa mới thất bại, chúa Trịnh muốn thừa thắng đánh luôn vào Phú Xuân không để cho họ Nguyễn kịp thời vực dậy, Trịnh Căn đem đại quân vào đánh, rước vua Lê đi theo.

Quân Trịnh Căn chia làm ba đạo, đạo thuỷ binh tiến đánh cửa Nhật Lệ, bộ binh đánh phá tuyến sông Gianh. lúc này Nguyễn Hữu Dật sang làm trấn thủ dinh Nam Bồ chính, dựa vào luỹ An Náu, từng bước chặn đứng cánh quân của tướng Trịnh là Đào Quang Nhiệu. 

Nhận biết sức mình sức địch, chúa Nguyễn sợ Nguyễn Hữu Dật cô thế, bèn cho lui về luỹ Động Hải cố thủ. Quân Trịnh chiếm Nam Bồ Chính, đóng ở thôn Phúc Tự, đối diện với luỹ An Náu.

Trấn thủ Nguyễn Hữu Dật để tuỳ tướng Trương Văn Vân và Vân Trạch (không rõ tên) giữa An Náu, đưa dân chúng Nan Bố Chính cùng vào thành Động Hải để tránh sự khủng bố của đối phương, làm kế vườn không nhà trống. Tham mưu Trịnh là Hoan Trung (không rõ họ) sai quân khiêng hương án, có lộng che đi đến chân luỹ An Náu, gọi Vân Trạch nói lớn lên: "có sắc mạng của thiên tử nhà Lê đây..." Vân Trạch đứng trên luỹ đáp:  " Năm ngoái quân ta lui về Hoành Sơn, bọn các ngươi đuổi đánh, hỏi lúc ấy có sắc mạng của Thiên Tử nhà Lê không? Muốn đánh thì sao lại lừa dối dỡn cợt  như thế ?.." Nói xong, bắn cho Hoan Trung chết ngay tại chổ. Quân khiêng hương án bỏ chạy. Đào Quang Nhiêu nổi giận sai Lê Thời Hiến đánh gấp suốt ngày, không thắng được. Quân Nguyễn bỏ trống Nam Bố Chính rồi thì quân Trịnh đưa quân áp sát chân luỹ Trấn Ninh, đóng hai đầu phía Tây thì chiếm cứ làng Trung Nghĩa (tức là đối diện phía Bắc cửa Lý Chính Đại quan môn- Võ Thắng)(Cũng giống như QB Quan trên Định Bắc Trường Thành, ở phía bờ Bắc trước mặt cổng Lý Chính Đại Quan môn (Võ Thắng Quan) có một quai thành bảo vệ nhằm ngăn chặnquân Trịnh vượt sông ám sát cửa quan. Tại đây hiện còn dấu tích một con mương bảo vệ quai thành, còn gọi là mương cá hay mang cá. Số quân giữ quai thành này sau khi làm tròn nhiệm vụ tiêu hao sinh lực đối phương rồi thì được phép rút vào rừng chứ không rút vào thành, phân tabs đánh du kích sau lưng địch. Khi nào địch thôi lui thì về lại giữ quai thành bảo vệ an toàn cho cửa quan. Do trung thành với nhà Chúa như vậy, quân giữ thành được tặng danh hiệu là quân Trung Nghĩa - đội quân này do ông Đào Hữu Nghĩa chỉ huy, về sau mộ dân lập ấp, lấy tên đơn vị đặt tên làng. Phía Đông chiếm cứ đầu cầu xã Trấn Ninh (đầu Tây Bắc luỹ Trấn Ninh) hàng ngày cho quân khiêu chiến, nhưng quân Nguyễn không ra đánh cố thủ giữ thành chờ quân Trịnh mệt mỏi sẽ đánh.

Hơn một tháng, dò biết tình hình hoạt động của quân Trịnh, Nguyễn Hữu Dật dùng mưu cho quân giả ăn mặc giống như quân Trịnh nữa đêm lẻn ra phía sau quân Trịnh đánh vào trung quân của đối phương. Quân trên thành Trấn Ninh bắn súng hò reo vang dội hưởng ứng, Đào Quang Nhiêu bỏ chạy, Trinh Căn cũng phải cùng vua Lê rút về Thăng Long

Nguyễn Hữu Dật thúc quân chiếm lại Châu Nam Bố Chính đuổi quân Trịnh lùi về bên kia phía bắc sông Gianh như cũ.

Tuy là một luỹ nhỏ, nhưng An Náu đã đóng góp khá nhiều công lao trong sự nghiệp phòng ngự của họ Nguyễn. 

Điều đáng chú ý trong tất cả các dinh trại đồn luỹ của họ Nguyễn trên toàn khu vực từ Nam sông Gianh vào đến Dinh Trạm ( Lệ Thuỷ) thì chỉ có dinh Nam Bố Chính là dinh lợp ngói, thường được gọi là Ngoã Dinh, tức  Dinh Ngói. Có thể thấy rằng, nơi nào mà dinh thự, đồn trại lợp ngói là quan trọng hơn các nơi lợp tranh. Rõ nhất về sự quan trọng là lợp ngói chống được hoả hoạn do đối phương đốt cháy bằng hoả công. 

Sự khác nhau về ngói và tranh gợi lên cho chúng ta sự suy nghĩ sự khác nhau về bố trí quân đội giữa Dinh Bố Chính với Dinh Mười (Thập Dinh), với đội Lưu Đồn với Dinh Trạm, Dinh Động Hải (Dinh Quảng Bình).

Xét số binh lính của chúa Nguyễn năm 1776 do Lê quý Đôn kê trong Phủ Biên Tạp Lục, năm không có chiến tranh, thì dinh Bố Chính đã có: 11 cơ đội, cộng 3.513 người xấp xỉ với dinh Quảng Bình là 3.654 người. Rõ ràng Dinh Ngói là một đơn vị có quân số không kém các nơi, có nghiã  là không kém quan trọng hiểm yếu. Sau trận đánh quân Trịnh năm 1662 này, Nguyễn Hữu Tiến và Nguyễn Hữu Dật xin chúa Nguyễn bồi thêm đoạn luỹ Đầu Mâu - Nhật Lệ từ cầu dài xuống tận cửa biển vòng ra sau làng Trấn Ninh ( nên thường gọi là luỹ Trấn Ninh) để đề phòng quân Trịnh lại vào đánh, củng là biết rút ra chổ yếu  chổ mạnh của đối phương hết sức kịp thời. Xây dựng luỹ An Náu vừa nói trên là một thí dụ, và đây, việc bồi trúc, tăng cường công sự phòng thủ ở luỹ Trấn Ninh để mười năm sau ứng phó với quân Trịnh cũng là một thí dụ khác.

Quả nhiên, mười năm sau, hình như cả hai bên Nguyễn Trịnh đều đã chuẩn bị đầy đủ lực lượng để mở một trận sống mái với nhau, một trận có tính cách quyết định cuối cùng, có thể gọi là để phân thắng bại, giống như là một …… một trận quyết chiến chiến lược.

Năm Nhâm Tý, Dương Đức Nguyên Niên (1672) tháng 6 (64) Trịnh Tạc đem quân đi đánh họ Nguyễn, cử Trịnh Căn là nguyên soái, Lê Thời Hiến thống suất bộ binh, lãnh 18 vạn, Trịnh Tạc và vua Lê tiếp ứng theo sau, tư thế rất lớn, lại thu hết súng Tây và hoả khí người Hà Lan tây phương, sử dụng cả hoả pháo một đoạn mẹ mười đoạn con, khí tài đạn dược tối tân nhất đương thời. 

Về phía chúa Nguyễn, tự thân Nguyễn Phúc Tần xuất quân đóng trại ở xã Toàn Thắng, huyện Vũ Xương để làm thanh ứng, sai hoàng tử tâm phúc là Nguyễn Phúc Hiệp làm nguyên soái chỉ huy chống cự. Những tướng trụ cột của họ Nguyễn như Nguyễn Hữu Dật phải đóng giữ  Sa Phú ở luỹ Trường Sa tham tướng Tài Lễ đem chiếm thuyền đóng thêm cọc sắt giữ cửa Nhật Lệ; Mỹ Thắng Hầu (còn gọi là Nguyễn Mỹ Đức) giữ luỹ chính, Thuần Đức Hầu giữ ải Đòn Võng kiêm giữ thành Trấn Ninh, Thuận Trung Hầu giữ đồn Mũi Nại, huy động lương binh 5 huyện (Võ Xương, Hải Lăng, Phong Điền, Hương Trà, Phú Vang) dàn đóng đồn ở bải cát Trường Sa, tăng thêm quân cho thành Trấn Ninh, sai các đội chiến thuyền Hữu Bính Cơ Tam Thuỷ đến đóng ở cửa Tư Dung (nay là cửa Tư Hiền) chiến thuyền 3 đội Dinh Trung Thuỷ đến đóng giữ cửa Việt, chiến thuyền cơ Hậu Thuỷ đóng giữ cửa Minh Linh (cửa Tùng) .

Tháng 11 (1672) Tướng Trịnh là Lê Thời Hiến mới đưa được bộ binh tới dưới chân luỹ Trấn Ninh (Đoạn cầu Dài - Nhật Lệ) nguyên soái Nguyễn là Phúc Hiệp (còn gọi là Phúc Thuần) thống nhất đại binh đóng ở Cừ Hà, định lệ các trạm chuyển lương trên đường giao thông bộ gồm 17 bộ từ Vinh Quang đến tận Sa Phú và trạm đường thuỷ gồm 16 bộ từ Bao Vinh đến Hồ Xá, các binh chủng chủ lực như tượng binh đều chốt ở Trường Sa. Sự bố trí lực lượng của chúa Nguyễn chứng tỏ vị trí  của luỹ Trường Sa là vô cùng quan trọng. Sử triều Nguyễn ghi nhận rằng, nơi nào, lúc nào, nhiệm vụ nào mà họ Nguyễn giao phó cho Nguyễn Hữu Dật là nơi đó, lúc đó, nhiệm vụ đó mang tính chất quyết định thành hay bại của họ.

Trong trận 1672 này, Nguyễn Hữu Dật thân giữ đồn Sa Phụ trên tuyến phòng ngự Trường Sa, đủ thấy Sa Phụ nói riêng, Trường Sa nói chung là rất hiểm yếu đối với sườn phía Đông của luỹ Động Hải và luỹ Trường Dục. Khi luỹ Trấn Ninh có nguy cơ thất thủ, tướng giữ luỹ đó báo cáo muốn lui về Mũi Nại, nguyên soái Nguyễn Phúc Hiệp yêu cầu  Nguyễn Hữu Dật về rời Sa Phụ đi cứu viện Trấn Ninh, Nguyễn Hữu Dật ngần ngại không muốn đi, sau cùng ông ta phải đề nghị nguyên soái Phúc Hiệp đến giữ  Sa Phụ, đảm bảo mặt Trường Sa ông mới yên tâm cất quân đi. 

Khi Nguyễn Hữu Dật đến nơi thì luỹ đã bị phá hơn 30 trượng, gần như không thể giữ được nữa. Bấy giờ, đang đêm tối, cách nhau gang tấc mà không nhận ra nhau, Hữu Dật sai đốt đuốc lên để dựng ván làm phên, lấy giỏ tre dựng đất để đắp vá những chổ vỡ của luỹ. Quân Trịnh sợ có phục binh không giám tới gần. Sáng hôm sau quân Trịnh tiến đánh thì luỹ đã vửng rồi, không thể hạ được.

Quân Trịnh đánh mãi không được, Trịnh Tạc tức giận, triệu các tướng và Lê Thời Hiến đến quở trách. Lê Thời Hiến liền đốc xuất 3000 quân (cảm tử) tiến sát vào chân luỹ, san hào, lấp rảnh, hợp sức với thuỷ binh đánh riết. Trong 8 ngày từ12-1-1673 đến ngày 20-1-1673 quân Trịnh đánh vào chính diện phòng tuyến này, nhưng đều bị đẩy lùi. 

Ngày thứ 1: Kịch chiến trên mặt thành

Ngày thứ 2: Quân Trịnh uống rượu say, liều mạng lao vào trèo thành, dùng sào dài đẩy lửa đốt thành, vừa áp vào đào tường cho đổ thành.

Ngày thứ 3: Đạt súng ở Đài Cồn Mấn bắn gãy cầu Mũi Này. 3000 quân Trịnh dùng cuốc đào thành. Chiêu Vũ từ luỹ Cát  đến cứu viện.

Trạm đường bộ: độ nhất từ Vinh Quang đến Kiều Thị (chợ Cần) độ nhì đến Kênh Thị (chợ Kênh), độ 3 đến Châu Thị, độ 4 đến Hồ Xá, đọ 5 đến Hà Kỳ, độ 6 đến Phật Quán, độ 7 đến Liêm Quán (quán Sen), độ 8 đến Quán Cát, độ 9 đến Ba Nguyệt, độ 10 đến Đầm Hương, độ 11 đến Trà Quán, độ 12 đến Thị Quán (Quán Chợ), độ 13 đến Bối Phụ, độ 14 đến Tráng Kiện, độ 15 đến Miếu Mít, độ 16 đến Cừ Hà, độ 17 đến Sa Phụ.

Trạm đường thuỷ: Độ 1 từ Bao Vinh đến Vân Khốt, độ 2 đến Cương Gián, độ 3 đến Tam Giang, độ 4 đến Vân Trình, độ 5 đến Tháp Quán, độ 6 đến Phương Lan, độ 7 đến Cầu Ngói, độ 8 đếnAn Tiêm, độ 9 đến Đồng Quán, độ 10 đến Hội Môn, độ 11 đến Nhĩ Hà, độ 12 đến An Mỹ, độ 13 đến Câu Phụ (cầon Cầu), độ 14 đến Đô Thị (chợ Đò), độ 15 đến Châu Thị, độ 16 đến Hồ Xá.     

 Với tài năng và đức tận tuỵ cần mẫn của Nguyễn Hữu Dật, bãi biển Trường Sa trở thàn luỹ sắt thành đồng, thuỷ quân Trịnh không đặt chân lên nổi. Cạnh sườn phía Động trận địa Đông Hải vững như Bàn Thạch. Cái đồn Sa Phụ xem ra cũng nhỏ bé, vì sao nó cần phải đến một vị đại tướng tầm cở như Nguyễn Hữu Dật đóng giữ, trong khi đó những luỹ chính như Trấn Ninh, những điểm trọng điểm như cửa Nhật Lệ thì chỉ những vị tướng bình thường? Phải chăng nó lại hiểm yếu và quan trọng hơn cả bức trường thành mà quân Trịnh thường gọi là "Nhất sợ luỹ Thầy" hoặc dẫu có hai cánh cũng không thể qua? và nó quan trọng đến mức nếu nhà chiến lược Nguyễn Hữu Dật, một đốc chiến cở quốc gia không đóng giữ thì phải chíh vị Tổng chỉ huy mặt trận phải thân đóng giữ mới đủ đảm bảo cho an toàn toàn cục.

Ngày thứ 4: Bắn hoả pháo vào đốt thành

Ngày thứ 5: Bị quân Nguyễn phản pháo, bắn thẳng vào đội hình quân Trịnh, Trịnh phải lui.

Ngày thứ 6: Lê Thời Hiến thân hành đốc thúc quân Trịnh trèo lên mặt thành.

Ngày thứ 7: Bên Trịnh bắn đạn nổ và đạn cháy vào thành, cho quân tràn lên luỹ, đánh giáp la cà... nhưng cuối cùng, (ngày thứ 8) đang đêm Lê Thời Hiến bí mật cho quân rút chạy về Roòn, do sợ viện binh của Nguyễn bít đường về qua Hoành Sơn.

Nguyên khi nguyên soái Hiệp phái Hữu Dật đi cứu nguy cho luỹ Trấn Ninh, đã sai cai cơ Ngô Thắng Lân điều động hơn 60 thớt voi đi nhanh theo bờ biển Trường Sa rồi vào ra luỹ Sa Phụ, lại sai 4 đội chiến thuyền vượt biển tiến vào cửa Roòn, sáng đi, chiều tối lại về làm nghi binh như thể quân Nguyễn đổ bộ lên đèo Ngang (thông qua cửa Roòn), do đó Lê Thời Hiến sợ bị đánh tập hậu và cả sợ mất đường về, nên vội vã bỏ cuộc công thành, bí mật rút lui. Từ đó hai bên thôi đánh nhau, lấy sông Gianh phân giới Nam Bắc.

Cuộc chiến tranh Trịnh Nguyễn chấm dứt, nhưng sử củ còn để lại những tồn nghi cho lịch sử địa phương Quảng Bình.

Thí dụ: 

1/ Theo ông Cadiere, trong trận 1672, khi Nguyễn Hữu Dật đem quân cứu viện luỹ Trấn Ninh, phải đi qua một con đường từ  Sa Phụ: đường ấy là đường nào?

Xét thực địa, ở lưu vực sông Nhật Lệ bờ phía đồn Sa Phụ, chếch về Nam một quảng có khúc sông Động Nây đối diện với đồn Mũi Nại bên bờ phía đồn Động Hải, là khúc sông hẹp nhất, phải chăng đây là con đường mà Nguyễn Hữu Dật đi từ Sa Phụ qua luỹ Trấn Ninh? Nếu như vậy thì ở khúc này phải có cầu phao. Nhưng vào thời đó chưa thấy sách vở, quân sự hoặc binh thư nào nói quân đội nước ta biết bắc cầu phao qua sông.

2/ Về luỹ Trấn Ninh: Đại Nam Thực lục tiền biên chép: năm 1661. Nguyễn Hữu Dật và Nguyễn Hữu Tiến xin Hiền Vương xây thêm luỹ Trấn Ninh để đề phòng mặt biển.

Vậy có phải đến 1661, họ Nguyễn mới xây dựng luỹ Trấn Ninh hay không? Nếu vậy thì năm 1630, Đào Duy Từ xây luỹ từ Đâu Mâu Nhật Lệ thì đã có Trấn Ninh chưa? Sự thực hiển nhiên mà sử sách đã chép, chứng minh rằng đoạn luỹ Trấn Ninh này vốn có từ 1630 khi Đào Duy Từ xây luỹ Đâu Mâu-Nhật Lệ, nhưng lúc đó nó không được đặt tên gì, và khi đoạn luỹ nào xây qua địa phương nào thì tự nó mang tên địa phương đó. Ngay như Nguyễn Khoa Chiêm (1659-1736) là người cũng sống gần thời Đào Duy Từ, khi viết sách Nam Triều Nguyễn Chúa Khai Quốc Công Nghiệp Diễn Chí Tân soạn (Trịnh-Nguyễn diễn chí) cũng chỉ chép: "Lộc Khê Hầu vâng mệnh cùng Chiêu Vũ đến dinh phủ Quảng Bình hạ lệnh cho quân dân đắp luỹ ở cửa Nhật Lệ... cũng không nói rõ bức luỹ được đặt tên là luỹ gì, mãi đến 1776, khi lê Quý Đông viết Phủ Biên Tạp Lục mới thấy chép tên luỹ là luỹ Động Hồi, có lẽ cũng do cách danh xứng theo địa danh nơi luỹ đi qua. Đến đời Thiệu Trị (1841-1847) mới đặt tên chính thức là Định Bắc Trường Thành. Đây là lần đầu tiên về mặt Nhà nước có văn bản đặt tên cho bức luỹ này, đồng thời ngự chế ba bài thơ và khắc lên bia dựng  ở bờ Bắc cầu Dài với cầu Dài Nhật lệ.

Luỹ Trấn Ninh xây năm 1662 chính là đoạn luỹ Đâu Mâu Nhật Lệ bắt đầu từ cầu Dài đến Nhật Lệ, vậy là nó vốn có từ thời Đào Duy Từ xây đắp năm 1631, nay, năm 1662 chỉ bồi trúc thêm, tăng cường thêm, tôn tạo thêm chứ không phải là một luỹ mới xây thêm, hoặc bổ khuyết thêm do tình hình chiến thuật, khí tài của đối phương thay đổi, luỹ củ chưa phù hợp với tình hình mới. Nó hoàn toàn khác với luỹ An Náu xây trước nó một năm. Ông Cadiere trong sách Le mur de Donghoi, cũng có viết: "... à la même époque, Hữu Tiến, Hữu Dật, demandèrent à Hiền Vương de compléter les travaux de défenche de lembouchure du Nhật lệ. Surlerive gauche, on construit le mur de Trấn Ninh ... Nour devons voin íci un ouvrage sufflémnteire comf lètant du côté d Est le grand mur en 1631 et qui devrait entourer le village actuel Trấn Ninh, du coté Nord... (Trong cùng thời kỳ này (1662) Hữu Tiến, Hữu Dật, xin Hiền Vương hoàn thiện  những công trình phòng ngự ở cửa sông Nhật Lệ ! Ở trên bờ trái, người ta xây thành Trấn Ninh. Chúng ta cần thấy đây là một công trình phụ thêm bằng cách hoàn thiện  (bổ sung) từ góc phía Đông của luỹ lớn xây năm 1631 và nó phải bao quanh vòng ngoài là Trấn Ninh hiện ở góc phía Bắc. Rõ ràng, năm 1661, xây thêm trên cơ sở của luỹ năm 1631 đã có, chứ không phải ở đây chưa có nay phải xây thêm, nhưng năm 1631, nó chưa có tên là luỹ Trấn Ninh, mà gọi chung là luỹ Đâu Mâu-Nhật Lệ.

Có thể lấy hai trận đánh của Trịnh tấn công vào đây trong hai năm 1627 và 1633 để chứng minh, luỹ Trấn Ninh có từ 1631 hay 1662. 

+ Năm 1627, vùng Động Hải chưa có thành luỹ nào, công sự nào của chúa Nguyễn thiết lập ra để chống lại quân Trịnh, do đó, "... Tháng 3, Thanh Đô Vương (Trịnh Tráng) đích thân thống lĩnh đại quân thuỷ bộ rước xa giá vua Lê đi đánh phạt xứ Nam. Tháng Tư , đại quân tiến đến cửa Nhật Lệ, chia quân đóng trại đồn trú, làm thành thế trận để phối hợp tiến đánh... 

+ Năm 1633, Nguyễn Phúc Anh, em Nguyễn Phúc Nguyên, muốn giành quyền, thông đồng với chúa Trịnh, đem quân vào đánh Phúc Anh sẽ làm nội ứng, hứa đem quân đến giúp. Tháng 10 năm đó, Thanh Đô Vương đem quân đi, rước vua Lê đi theo... "đến phía ngoài cửa Nhật Lệ, bắn ba phát súng làm hiệu không thấy Phúc Anh ra hàng, Thanh Đô Vương lấy làm ngờ cho lui quân ra xa mặt luỹ đóng trại để chờ tin tức của Phúc Anh không được bèn rút lui..."

Có thể kết  luận rằng: năm 1672, chưa có luỹ Đâu Mâu-Nhật Lệ, quân Trịnh vào cửa Nhật Lệ, chia quân đóng trại, làm thành thế trận..., năm 1633, do có luỹ rồi quân Trịnh đến phía ngoài cửa Nhật Lệ rồi... cho quân lui ra xa ngoài luỹ đóng trại...

Giá như mãi đến năm 1662 mới có luỹ Trấn Ninh thì năm 1633, quân Trịnh sao phải đến ngoài cửa Nhật Lệ rồi lui ra xa ngoài luỹ đóng trại? mà không vào ngay trong cửa như năm 1627?

Ngoài những tồn nghi trên đây, lịch sử địa phương Quảng Bình cũng cần bàn thêm về vị trí chiến lược của Quảng Bình Quan với cửa biển Nhật Lệ, trong chiến tranh Trịnh Nguyễn. (69)

Trên chiều dài hơn 3000 trượng của bức luỹ Đâu Mâu-Nhật Lệ, có ba cửa quan, nhưng sử củ chỉ ghi chép 2 cửa. 

1. Cửa vào dinh Quảng Bình, gọi là Quảng Bình Quan.

2. Cửa Lý Chính Đại Quan môn, sau đổi là Võ Thắng quan, dân gian gọi là Cổng Thượng.

3. Cửa Thủ Ngự ở đồn Thủ Ngự canh giữ cửa Nhật Lệ (bờ Bắc)

Riêng Quảng Bình Quan vẫn còn tồn nghi giống như luỹ Trấn Ninh, nó có từ bao giờ? ai xây? vua Minh Mạng hay Đào Duy Từ?

Hiện nay chưa có tài liệu nào nói, trước năm Minh Mạng thứ 6 (1826) nó có tên gì khác không? mà riêng Võ Thắng Quan thì sử triều Nguyễn nói: trước gọi là Lý Chính Đại Quan môn, năm Minh Mạng thứ 7 (1827) đổi tên hiện nay, năm Minh Mạng thứ 8 (1828) xây gạch đá. (70)

Dù Quảng Bình Quan có tên nào khác chăng nữa thì chắc chắn vốn xưa nó cũng nằm trong tuyến phòng ngự của luỹ Đâu Mâu-Nhật Lệ, cùng ra đời một lần với Lý Chính Đại Quan môn (Võ Thắng Quan) và cũng nằm nguyên vị trí hiện nay, cái vị trí mà con đường Thiên Lý thời Trần-Hồ-Lê và cả Trịnh Nguyễn phải đi qua. Nhất định không phải đợi đến lúc Minh Mạng xây gạch đá mới có, bởi vì vào thời Minh Mạng không còn chiến tranh nữa để xây thành đắp luỹ mà Minh Mạng chỉ phục chế lại di tích để ghi công nghiệp của tổ tiên. Minh Mạng là người có công nâng cao di tích lên tầm mỹ thuật, văn hoá, của thời đại ông chứ không phải là người sáng tạo ra. Do không có việc đổi tên nên sử không chép như Võ Thắng Quan mà cứ gọi tên nguồn gốc.

Muốn xác định vị trí Quảng Bình Quan có từ bao giờ, cần tìm hiểu các đường giao thông thời Trịnh-Nguyễn khi đổ về Động Hải, vào dinh Quảng Bình, phải đi qua đâu để vào Phú Xuân thì sẽ rõ.

Sách Phủ Biên Tạp Lục của Lê Quý Đôn chép:

"... Từ Nghệ An đi vào Nam, vượt núi Hoành Sơn, qua các xã Thuận Thần, Phù Lưu, châu Bố Chính, đi về phía Đông đến xã Lũ Đăng thì tới sông Gianh... qua xã Cao Lao, vượt núi Lễ Đệ mấy mươi dặm... đi về Đông Nam qua An Phúc, Thiên Lộc, đến thôn An Lão, xã Lương Xá, tục gọi chợ Đón, đó là Đường Giữa... còn Đường Thượng thì từ Cao Lao vào,... và Đường Dưới thì từ Lý Hoà vào... đều hợp ở đây (tiếp tục đi) qua các xã đến trước chùa Phúc Tự mà vào... nếu sang sông Động Hải để vào huyện Khang Lộc, Lệ Thuỷ thì một Đường Cái đi mãi về phía tả, đồng bằng rộng rãi..., nếu không sang sông Động Hải mà đi về phía hữu đi lên một vài dặm đến núi ông Hồi, Trường Dục, để đi Dinh Trạm...(tức Đường Thượng)...

Khúc sông Động Hải mà Lê Quý Đôn nói ở đây không đâu khác là khúc sông cầu Dài, chổ hợp lưu của hai con sông Lệ Kỳ và Nhật Lệ, nơi gạch nối của hai đoạn luỹ Thầy ngang qua với nhau, còn gọi là luỹ Đâu Mâu-Nhật Lệ, hay luỹ Động Hải.

Thời bấy giờ từ Bắc vào Nam muốn đi Phú Xuân phải qua cầu Dài, mà Quảng Bình Quan ở phía Bắc cầu Dài chỉ 3 đến 400 mét (khoảng 1000 trượng) thì phải chui qua Quảng Bình Quan là cái cửa duy nhất đi vào dinh Quảng Bình, để vào Phú Xuân. Cái vị trí này của Quảng Bình Quan, dù thời chúa Nguyễn nó có mang tên khác, thì đến đời Minh Mạng xây đá gạch nó cũng không thay đổi, vì cả hai con đường Thượng và đường Dưới đều phải qua đó để tới cầu Dài.

Nếu không chui qua Quảng Bình Quan để đi cầu Dài, tức là qua sông Động Hải như Lê Quý Đôn nói, thì phải theo đường Thượng, có nghĩa là đi ngược lên phía Tây, để chui qua cổng Thượng (tức là Lý Chính Đại Quan Môn) mà đi lên Trường Dục, vào Dinh Trạm mới vào Phú Xuân được.

Dấu vết con đường mà Lê Quý Đôn gọi là đường cái, đường Dưới, thời Trần-Hồ-Lê gọi là đường Thiên Lý, gần trùng với đường quốc lộ 1A bây giờ, chỉ khác đoạn:

+ Đường Thiên Lý củ (tức là đường xuyên Nam Bắc thời Trịnh Nguyễn) khi ở Phúc Tự đi đến Lộc Đại (nay xã Lộc Ninh) trước khi vào dinh Quảng Bình thông qua Quảng Bình Quan phải đi theo đường miếu ông Cọp (nay là bệnh viện Cu Ba) băng qua cánh đồng xóm Làng, thôn Minh Lý (nay là xã Lý Ninh) để qua cầu Rào, gần bến xe ca thị xã Đồng Hới) thẳng tới Quảng Bình Quan, đi phía ngoài đồn Động Hải củ (nay là thành Đồng Hới) theo hướng Đông Nam rồi chui vào cửa quan Quảng Bình mà đến cầu Dài.

+ Đường quốc lộ 1A ngày nay: Từ miếu Ông Cọp rẽ ngoặc về hướng Đông, băng cánh đồng làng Trấn Ninh (nay là phường Đồng Phú) đến đoạn cống Phóng Thuỷ thì lại ngoặc về hướng Nam đi xuyên thẳng vào nội thành Đồng Hới bây giờ qua cửa Bắc và cửa Nam rồi lướt bên cạnh (tức ngã sau) Quảng Bình Quan rồi cũng đến cầu Dài.

Như vậy, đường xuyên Bắc Nam khi qua địa phận Dinh Quảng Bình (đồn Động Hải) muốn đến cầu Dài, thời Trịnh Nguyễn chỉ có một con đường, và ngày nay cũng chỉ có một đường đi qua cầu Dài mà chưa có thời đại nào có hai con đường song song về cầu Dài một lúc. Nếu là đường mới Quốc lộ 1A thì không cần chui qua Quảng Bình Quan đi cầu Dài, chỉ có con đường Thiên Lý cũ đời Trịnh Nguyễn bắt buộc phải chui qua Quảng Bình Quan để qua cầu Dài. Quảng Bình Quan là một cái cổng trên luỹ Trấn Ninh, từ đó dẫn tới đồn Động Hải (còn gọi là dinh Quảng Bình) cho nên nó được là cửa vào dinh Quảng Bình, đồng thời nó cũng là cái cửa quan kiểm soát trước khi vào Phú Xuân. Do đó, dù nó có mang tên hiện nay hay mang một tên nào khác thì nó cũng phải được mở ra cùng lúc với bức luỹ Đâu Mâu-Nhật lệ, nhất định nó không thể đợi đến lúc Minh Mạng xây gạch đá thành Quảng Bình (Đồng Hới bây giờ) mới mở ra.

Do con đường Thiên Lý thời Trịnh Nguyễn không còn sử dụng mà con đường 1A chạy ngay bên cạnh phía trong Quảng Bình Quan nên có người tưởng lầm Quảng Bình Quan không liên quan gì với trục đường Nam Bắc và Quảng Bình quay mặt với đường 1A ngày nay, mà sự thật là QB đón chặn con đường Bắc Nam và quay mặt về hướng Tây. 

Về đoạn đường 1A này, nguyên nó có từ bao giờ? Người Pháp mở ra hay từ thời Minh Mạng xây thành Động Hải bằng gạch đá theo kiểu mẫu Vôbăng (Vauban) của Tây phương đã mở ra rồi? (tức đoạn xuyên qua hai cửa Bắc, Nam môn ra miếu Ông Cọp).

Theo bản đồ thành Đồng Hới  của người Pháp vẽ tháng giêng năm 1886 in trong BAVH thì đã có đoạn đường này. Như vậy, người Pháp đánh chiếm Đồng Hới ngày 19-7-1885 mà bản đồ họ vẽ tháng 1-1886, chắc chắn trong 6 tháng, ở thời kỳ còn chiến sự, người Pháp chưa có thể khai thông một đoạn đường như vậy.

Ở cửa Bắc thành Đồng Hới đi thẳng ra cống Phóng Thuỷ bây giờ (xưa gọi là Ba Vĩ) còn có dấu tích một con đường mà người Đồng Hới trước đây cũng gọi là đường "Thiên Lý". Nó nối từ Ba Vĩ chạy theo ven dãy đụn cát trên bờ cánh đồng Trấn Ninh và Phú Xá ở phía Đông và Bắc, ra đến Hồ Cai (tức Hữu Cung) mà ra Ba Dốc, đi chợ Đón.

Chúng ta có thể nhận thấy được đoạn đường mới từ Ba Vĩ nối với miếu Ông Cọp là đoạn đường mới sau thời Pháp thuộc khi Pháp đã bình định được toàn quốc, còn đoạn từ Ba Vĩ đi theo đụn cát ra Phú Xá là đoạn thời Gia Long, Minh Mạng, hay trước đó là Tây Sơn. Hai đoạn đều xuyên qua hai cửa Bắc Nam môn mà đến cầu Dài, không chui qua Quảng Bình Quan. Riêng đoạn từ miếu Ông Cọp đi ngoài thành Đồng Hới, phải chui qua Quảng Bình Quan để đến cầu Dài là đoạn đường Thiên Lý thời Trịnh Nguyễn.

Thông thường, một cái thành củ mà cổng thành quay mặt về đâu, tức là nơi đó đối địch là bên ngoài và quy lưng về đâu là nơi đó là bên trong (nội thất). Hướng quân Trịnh đánh vào luỹ Đâu Mâu-Nhật Lệ chính là hướng Bắc và Tây Bắc, do đó, Quảng Bình Quan không thể quay mặt về hướng Đông mà phải quay về chính diện hướng Tây là hướng đối địch, cho nên phía bên ngoài ấy mới có quai thành bên ngoài bảo vệ cửa quan.

Sách Đại Nam Nhất Thống Chí chép: cửa quan dài 2 trượng, 1 thước; ngang 2 trượng 5 thước; thành ngoài bảo vệ cửa quan dài 14 trượng 6 thước, cao 3 thước, năm Minh Mạng thứ 6 xây gạch đá.

Trước mặt (bên ngoài) cửa quan còn có cầu vượt hào nối liền đường Thiên Lý. Ngoài ra, Quảng Bình Quan còn có mối liên kết với thành Đồng Hới (tức đồn Động Hải, hay thành dinh QB cùng một cách gọi). Như thường lệ tất cả các thành trì ở cung vua hay ở tỉnh lỵ đều có 4 cửa ra vào (có khi hơn): Đông, Tây, Nam, Bắc (còn gọi là tiền, hậu, tả, hữu). Nhưng thành đồn Động Hải (Đồng Hới) chỉ có 3 cửa: Bắc, Nam, Đông không có cửa Tây, nói cách khác là có cửa tả, hữu, hậu mà không có cửa tiền. Vì sao thế? Vì phía trước (cửa tiền) là phía địch thường xuyên đánh vỗ mặt, không thể mở cửa vào ra thông thường được, khi cái thành đồn Động Hải không phải là cái thành phòng ngự bình thường mà là công sự chiến đấu, là tuyến phòng ngự chiến lược, là đối tượng trận đồ Động Hải, nên không có lợi gì về mặt quân sự để mở cửa tiền ra hướng có địch.

Đào Duy Từ mở ra cửa Quảng Bình Quan cũng là mở cửa tiền cho đồn Động Hải, cho dinh QB, nhưng chính cửa quan này là cửa quan chiến đấu cho nên nó có thành ngoài bảo vệ, rất khác với những cổng thành khác ở bất cứ cổng thành tỉnh lỵ nào, kể cả cổng thành của kinh đô nhà vua, lại cũng khác với các cổng thành ngay ở Bắc, Nam, Đông môn của thành Động Hải này, tức là những nơi không có thành ngoài bảo vệ cửa quan. Chỉ những vị trí chiến đấu như Quảng Bình Quan, Lý Chính Đại Quan môn (Võ Thắng Quan) mới có quai thành ngoài bảo vệ.

Ở cổng thành Đồng Hới ngày nay (thành đồn Động Hải ngày xưa) cần chú ý cái cửa Đông, mà theo vị trí của luỹ TRấn Ninh và của đồn Động Hải, thì nó còn gọi là cửa hậu, nó giữ một nhiệm vụ chiến đấu khá lý thú; nằm sát bờ sông Nhật Lệ, trông thẳng ra cửa biển Nhật Lệ. Tính đường chim bay, từ trên thành luỹ của cửa Đông này đến ngưỡng cửa biển, vừa đúng tầm súng đại bác thời đại đó. 

Cửa biển Nhật Lệ, khi không có gì ngăn chặn thì nó là cửa ngõ đằng sau của thành Động Hải. Nhưng khi nó đã khoá chặt lại, đi vào chiến đấu, để giữ mặt trận thì cửa Đông là một trong 4 cái pháo đài tham gia làm nên lưới lửa ở trận đồ thuỷ chiến ngay trên lưu vực cửa sông và cửa biển Nhật Lệ.

Vậy đối với Quảng Bình Quan cũng vậy. Trong khi cửa Nhật Lệ giữ kín cửa đằng sau cho toàn bộ hệ thống luỹ Thầy ở Động Hải, thì Quảng Bình Quan khi đã đóng kín lại đi vào chiến đấu thì nó là cái cuống họng mặt trước của khu vực này. Hai cái gọi là cửa này (Nhật Lệ và Quảng Bình Quan) giữ vai trò chiến lược tương hỗ như nhau như môi với răng. Nếu luỹ Trấn Ninh và Quảng Bình Quan có đẩy lùi mọi sự tấn công của quân Trịnh mà riêng cửa Nhật Lệ bị chọc thủng thì dù có trăm vạn quân ở trên luỹ cũng khó lòng giữ được; ngược lại, cửa Nhật Lệ có như bàn thạch mà cửa Quảng Bình Quan lọt vào tay đối phương thì mười cái trận đồ thuỷ trận ở lưu vực sông Nhật Lệ cũng chẳng làm gì.

Sự liên quan chiến lược này của hai vị trí này làm cho cả Nhật Lệ lẫn Quảng Bình Quan  trở thành "cửa ngõ", thành "cuống họng" không những đối với tuyến phòng ngự  Đâu Mâu-Nhật Lệ, Trường Dục-Thập Dinh, Trường Sa-Sa Phụ mà còn là cuống họng của cả xứ đàng Trong. Không phải đến thời Nguyễn Hoàng vào trấn Thuận Hoá, hình thành cục diện đàng Trong, đàng Ngoài, Đào Duy từ mới nhìn thấy tính chất chiến lược của cửa biển Nhật Lệ, mà như các chương trên đã nói, các triều đại Lý-Trần-Hồ-Lê cũng đã từng nhận ra vị trí của cửa biển này trong các cuộc hành quân xuống phương Nam, nhưng các bậc tiền bối thì nhận ra trên phương hướng tấn công còn Đào Duy Từ thì lại nhận ra trên cương vị phòng ngự.

Sự liên quan này còn vượt ra ngoài diện quân sự mà đi đến mặt giao thông liên lạc và cả vận chuyển hàng hoá. Thời đó đi từ Bắc vào Nam bằng đường bộ muốn ghé vào dinh Quảng Bình, thì bắt buộc phải vào Quảng Bình Quan rồi ngược ra hướng Bắc vào cửa Nam Môn để vào thành. Nếu đi bằng đường thuỷ thì bắt buộc phải vào cửa Nhật Lệ mà vào cửa Đông Môn để vào dinh QB. Thế là đối với thành Động Hải (dinh Quảng Bình) cửa Nhật Lệ hay cửa Quảng Bình Quan đều là cửa tiền. Hoá ra, khi xây thành đồn Động Hải trên luỹ Đâu Mâu-Nhật Lệ (cụ thể là đoạn cầu Dài-Nhật Lệ, còn gọi là thành Trấn Ninh) bản thân khung thành này vốn chỉ có 3 cửa lại thành ra 5 cửa, khi nó không có cửa tiền nào mà nay lại có 2 cửa tiền !

Bố trí một đồn binh giữ vị trí then chốt trên cả tuyến phòng ngự vậy thật là hợp lý, chặt chẽ về phương diện binh pháp, cho nên có thể rất dễ đột nhập vào đồn Động Hải mà cũng rất khó; chính đó là cái "mồi" nhữ quân Trịnh mỗi lần cất quân là mỗi làn quyết đánh Động Hải để rồi hể đánh không được Động Hải là phải lui quân. Cái dễ và khó, cái hư và thực ở đây thật là huyền ảo, bí hiểm. Gần 50 năm chiến tranh chúa Trịnh vẫn phải "nuốt giận" chờ thời cơ. Và hơn 100 năm sau mới gặp thời cơ ấy. 

Cửa biển Nhật Lệ và con sông cùng tên nối với dòng Kiến Giang là con đường thuỷ đi suốt gần hết nữa tỉnh phía Nam QB, song song với các trục đường bộ Bắc Nam (đường Dưới, đường Thượng), chúng nó lại gặp nhau tại một điểm là Động Hải trước khi vào sâu đất đàng Trong, mà cái điểm gặp nhau đó lại là nơi hẹp nhất của cả Tỉnh, của cả nước, nó cứ lôi kéo các nhà "cầm quân muốn tốc chiến" không thể làm ngơ được. Ngoài ra nó đặt vấn đề cho người chỉ huy đối phương không còn biết chọn con đường hành quân nào khác, bởi vì không thể tránh sang phải, sang trái hoặc để đánh tạt sườn, hoặc để vu hồi, tập hậu, do phía Tây hai hòn núi Đâu Mâu, (ở luỹ Nhật Lệ), Thần Đinh (ở luỹ Trường Dục) là hai quả đấm; phía Đông thì bãi Trường sa trống trải, lạnh lùng về mùa gió mùa đông bắc, nóng cháy về mùa gió Lào, cửa biển này đến cửa biển kia cách xa hàng trăm dặm.

Đặt mình vào chính thời đại của người xưa để nhìn nhận lịch sử địa phương, thiết tưởng việc Đào Duy Từ chọn cái vùng Động Hải này làm vị trí yết hầu cho cả xứ đàng Trong, thật là kỳ diệu không chê vào đâu được.

Do vị trí yết hầu của hai cái cửa  Quảng Bình Quan và Nhật Lệ, chúng nó trở thành cái quan ải kiểm soát mọi sự xuất nhập của xứ đàng Trong đối với xứ đàng Ngoài. Điều thú vị là; quan ải mà không nằm ở biên cương xa xôi, hẻo lánh, hiểm sâu, lại nằm ở giữa lòng đất nước, giữa đồng bằng, giữa lỵ sở của một chính dinh.

Từ khi hai họ Trịnh Nguyễn đụng độ võ trang, khi gay gắt, khi nóng bỏng, khi lắng dịu, khi hoà hoãn. Khi nào dòng sông Gianh cũng được lịch sử mặc nhiên giao phó cho chức năng làm ranh giới giữa hai lực lượng, hai phần đất cát cứ. Những lúc bên này bên kia vượt sông lấn sâu vào đất của nhau cũng chỉ là tạm thời, và khi không làm gì nhau được rồi thì ai về đất ấy, lấy hai bờ sông Gianh làm "mặt đối mặt" với nhau. ấy thế mà những cái quan ải ngăn chặn đường biên của nhau lại không ở ngay tại chổ đó, mà ở tít tận vùng đất Động Hải cách xa hàng mấy chục dặm, mang tên QB Quan, mang tên cửa Sãi mới là chổ thiên tài quân sự của Đào Duy Từ, chứng tỏ sự tổng luận về đất đai, địa thế trong tác phẩm Hổ Trướng Khu Cơ của ông thật là giải.

Cửa Sãi, theo ông Cadiere: ở lối vào địa đầu xứ đàng Trong, sát xứ đàng Ngoài, như R.D. Rhodes đã nói, có một cái cửa biển mà nhân dân địa phương gọi là cửa Sãi, và chổ này thuỷ quân đàng Ngoài cần phải đột nhập trước khi đánh chiếm đất giặc. Cửa sông Đồng Hới và những vùng lân cận là điểm chiến lược mà bên này thì cần chiếm lĩnh còn bên kia thì buộc phải chống giữ.

Lê Quý Đôn trong Phủ Biên Tạp Lục cũng có nói:" đường thuỷ đến cửa Nhật Lệ ba canh, tục gọi là cửa Thầy, nước sâu, sóng lớn, hai bờ bãi cát, trên có luỹ cổ"(A158:111).

Năm 1673, sau khi chiến tranh chấm dứt, chúa Nguyễn lo sửa sang chính trị, chỉnh đốn học hành, đào kênh khơi ngòi để mở mang mạng lưới giao thông vận tải.

Ở Quảng Bình chúa Nguyễn cho khảo sát lại địa hình kênh Sen từ Thuỷ Liên đến Hồ Xá và tự thân hành đốc xuất dân ba huyện đào lại kênh này. Nhưng đào vừa xong cát lại đùn lấp lên đi như các thời Hồ Quý Ly, Lê Thánh Tông, nên đành phải thôi. Chúa chỉ còn có cáchchỉ thị cho nhân dân hai bên kênh tuỳ mùa nạo vét, cố gắng cho sự giao thông thuận lợi.

Năm 1681, mùa xuân Tân Dậu, Nguyễn Hữu Dật đang là trấn thủ dinh Lưu Đồn (Võ Xá) bị bệnh, mất tại chức, thọ 78 tuổi. Ông là nhà thao lược có tài, mưu trí và rất nhân hậu, không thích chém giết, chỉ dùng mưu kế để thắng giặc, chỉ khi nào cần lắm mới sử dụng ữu lực. Trong trận đánh ra Nghệ An, quân Nguyễn đi xa, đồn trú lâu ngày nhớ nhà, quân Trịnh đầu hàng lâu ngày cũng bỏ trốn, tinh thần quân đội sa sút, có người khuyên chém đầu vài tên bạc nhược để làm uy, ông trả lời: " Lời các vị nói chỉ đúng trong luật hành binh, còn đạo làm tướng thì điều cốt yếu là nhân hoà. Lòng người hoà hợp với nhau, trên dưới hoà hợp với nhau thì đánh trận nào cũng thắng cả. Chúng ta chỉ cần rèn lấy cái ân, cảm lấy tình thì họ vui lòng làm việc, chém giết có ích gì?". Cho nên, người Quảng Bình thường gọi ông là "Tướng Bồ Tát Phật.

Năm Quý Dậu, 1693, nhân vua chiêm Thành là Bà Bột gây sự ở biên giới phía Nam, chúa Nguyên Phúc Chu (1691-1725)  cử Nguyễn Hữu Cảnh (em Nguyễn Hữu Dật) vừa là nhà quân sự vừa là nhà có tài kinh bang tế thế, đưa quân vào Nam chống dữ.

Nguyễn Hữu  Cảnh đã bắt được vua Chiêm Thành lầ Bà Bật giải về Phú Xuân, chiếm vùng đất còn lại của nước Chiêm lập ra phủ Thuận Thành  (1694), đến năm 1697 thì nhập cả Phan Lý (Phan Rí) và Phan Lang (Phan Rang) lập ra hai huyện Yên Phú và Hoà Đa. Đến năm 1698, Chân Lạp quấy rối, Nguyễn Hữu Cảnh lại được lệnh từ Phan Rang tiến lên miền Đông Đất Đỏ chiếm cứ Đông Phố (Đồng Nai)  lập dinh Trấn Biên  (Biên Hoà) lấy xứ Lài Côn làm huyện Tân Bình lập dinh Phiên Trấn (Gia Định) rồi mộ dân Quảng Bình, đặc biệt là dân Châu Bố Chính, vào khai khẩn, định cư lập ấp . Hiện nay ở Nam Bộ còn có địa danh mang tên Tân Bình nguyên gốc của Tân Bình Thuận Hoá, hoặc là ghép với một số địa phương khác như Long Bình, Bình Thạnh .v.v…là một bằng chứng về sự mộ dân lập ấp từ thời Nguyễn Hữu Cảnh, "Bình Chiêm Chế Nam".

Mặc dầu lúc này, chiến tranh Trịnh Nguyễn đã chấm dứt khá lâu (gần 30 năm), nhưng vì chúa Nguyễn lo phát triển ở miền Nam, đưa quân đi can thiệp vào nội bộ Chiêm Thành và đụng độ với Chân Lạp, Chúa Nguyễn sợ biên giới phía Bắc bị Trịnh trở lòng mà có chuyện bất an, nên liền trong hai năm Canh Thìn và Tân Tỵ (1700 và 1701), chưa ra lệnh xem xét lại các luỹ Đâu Mâu Nhật Lệ chổ nào hư hỏng thì cho tu sửa lại, chổ nào yếu, chưa vững thì bồ đắm thêm, chú trọng đoạn Luỹ Trấn Ninh  và đồn Sa Phụ luỹ Trường Sa, xây thêm các pháo đài đặt súng lớn, đặt thêm điểm canh, cho quân tuần thám chặt chẽ. Lại sai các đạo binh thường trực ở Lưu Đồn ở dinh Quảng Bình sửa sang thành, quét cầu cống, đường sá,và Chúa thân hành đi Quảng Bình kiểm tra các công trình phòng thủ ấy, 

Năm 1713, Chúa lại đi thăm các Dinh Quảng Bình, Nam Bố Chính, Lưu Đồn và xem xét các thành luỹ trong hệ thống phòng ngự Luỹ Thầy lần nữa, tỏ ra rằng, Nguyễn Phúc Chu không bao giờ buông thả đề phòng cái hoạ  chúa Trịnh ở phương Bắc.

Đến đời Nguyễn Phúc Khoái (1738- 1765), năm Nhâm Thân (1752) sai Cai Cơ kiêm hình bộ đi tuần sát các châu huyện Võ Xương, Hải Lăng, Minh Linh, Lệ Thuỷ, Khương Lộc (khang)  Bố Chính (nam), cho các quan Hình Bộ đi khâm sai quyền: 'Phàm  quan lại (ở địa phương) đã bị người ta (tức dân chúng), thưa kiện các ngươi phải xét hỏi hết. Quan Võ từ Cai Đội, quan Văn từ Ký Lục trở lên thì tâu lên để định đoạt. Đội Trưởng, Cai án, Phủ huyện trở xuống thì các ngươi theo phép mà xử  tội, cốt để thanh trừng quan lại, cho xứng với sự uỷ thác của ta" (A355:243).
Nhân dân oán ghét, căm giận Trương Phúc Loan, thường gọi là Trường Tần Cối.

Cuộc khởi nghĩa Tây Sơn bùng lên. Năm 1773, Quân Tây Sơn đột nhập thành Bình Định, chiếm thành trì, giết trấn thủ, lấy tiền bạc của cải của nhà giàu chia cho dân nghèo, được nhân dân hưởng ứng, thế mạnh như chẻ tre, quân chúa Nguyễn không thế nào chống cự nổi.

Trịnh Lâm biết Thuận Hoấ mấy năm nay mất mùa, bèn lập ba sở quân lương tiếp tế cho quân viễn chinh Trịnh. Sở thứ nhất ở Sơn Nam có nhiệm vụ huy động thóc gạo của bốn trấn chung quanh chở theo đường thủy vào Nghệ An; Sở thứ hai đặt ở Hà Trung  chở vào Quảng Bình; Sở thứ ba, đặt ở đồn Động Hải, cung cấp cho binh lính. Hoàng ngũ Phúc lãnh 23 dinh binh thuỷ bộ của các đạo Thanh Nghệ và Đông Nam đóng Đại Bản Danh ở Dinh Cầu tháng 9, quân Trịnh tiến vào Bắc Bố Chính, sai người liên hệ với quan quân Nguyễn đóng giữ bờ 

Nam Sông Gianh mật dao với hai viên trấn thủ Nam Bố Chính là Cai Đội Quý Lộc (không rõ họ) và Câu Lê Kim Long (không rõ họ), hai tên này nói lóng:

"Lộ bất hành bất đáo" : đường không đi không đến.

Chung bát khấu bất minh" : chuông không đánh không kêu.

 Hoàng Ngũ Phúc hiểu ý liền tiến quân, đánh lấy Nam Bố Chính, đồng thời lại được tướng giữ thành Trấn Ninh của chúa nguyễn lam nội ứng, mở cửa thành ra đầu hàng, tướng giữ Lưu Đồn ở Võ Xá là Tống Hữu Trương đã bỏ chạy, quân Trịnh vào Dinh Quảng Bình, đánh trống hò reo.

Hoàng Ngũ Phúc bèn sai san phẳng toàn bộ luỹ Trấn Ninh chỉ để lại đồn Động Hải.

Tháng 11, Hoàng Ngũ Phúc tiến tới Hồ Xá, truyền hịch kể tội của Trương Phúc Loan, đánh tiếng giúp chúa Nguyễn. Nguyễn Phúc Thuần bắt Trương Phúc Loan nộp cho Trịnh và đưa tiền bạc, châu báo đưa lên vua Lê, chúa Trịnh, đút lót cho Hoàng Ngũ Phúc hàng mấy trăm cây vàng, chịu triều cống. Nhưng Hoàng Ngũ Phúc vẫn tiến quân, chiếm luôn Ái Tử;

Chúa Nguyễn Phúc Thuần biết là không thể dùng vàng ngọc để mua chuộc Hoàng Ngũ Phúc được, bèn sai Nguyễn Phước Tiệp đem binh ra chống cự, sai cai đội Phẩm Bình (không rõ họ) lẽn ra Quảng Bình Nam Bố Chính hiểu dụ thân hào, quân dân dấy lên đánh phía sau quân Trịnh, nhưng Phẩm Bình vừa đến nơi đã bị bắt ngay, và Nguyễn Phước Tiệp cũng bị tướng Trịnh là Hoàng Phùng Cơ đánh bại, quân Trịnh tiến lên chiếm lĩnh bờ sông Phù Lê (huyện Quảng Điền).

Tháng 12 năm ấy, quân Hoàng Ngũ Phúc, chiếm thành Phú Xuân. Nguyễn Phúc Thuần đem gia quyến xuống thuyền chạy ra cửa Tử Dung, kiếm đường trốn vào Gia Định, trong đó Nguyễn Phúc Ánh (sau trở thành vua Gia Long), năm ấy mới 14 tuổi.

Ngày 3 tháng giêng năm Cảnh Hưng thứ 36, (1775) Hoàng Ngũ Phúc yết bản an dân, chấm dứt uy quyền  của vương triều chúa Nguyễn hơn hai 200 năm trên đất Thuận Hoá và cũng kết thúc cuộc chiến tranh Trịnh - Nguuyễn, báo hiệu một sự cáo chung của nạn cát cứ, chia cắt non sông và cũng là đồng thời dự báo sự sụp đỡ sắp tới của bản thân chúa Trịnh trước sức mạnh của nông dân khởi nghĩa đang diễn ra trước mặt họ.

2. THỜI KỲ THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC.

Như trên đã nói, thắng lợi của quân Trịnh đánh vào Động Hải, ồ ạt tiến vào Phú xuân, chiếm cứ một vùng rộng lớn từ Hoành Sơn đến quá Hải Vân Sơn, khai tử cho Vương Triều Chúa Nguyễn, không làm cho tình hình nội bộ của họ Trịnh thêm sáng suốt mà còn dần dần dẫn đến chổ lục đục và suy yếu thêm.

Ở Thuận Hoá, luôn mấy năm mất mùa (như chúa Trịnh đã biết trước khi xuất quân, phải tự vận lương ở Bắc Hà vào) nhân dân bị quyền thần Trương Phúc Loan và nhà chúa đua nhau bóc lột, còn tiếp theo cảnh chiến tranh vào sâu trong nội địa (trước đó hàng trăm năm, chiến tranh chỉ nằm ngoài biên ải luỹ Thầy) càng làm cho nhân dân thêm khốn đốn đã đành, mà ở Bắc Hà, luôn các năm 1776, 1777, 1778, nạn đói cũng không phải không trầm trọng. Cả Thuận Hoá, cũng như ở Nghệ An, năm 1777, chúa Trịnh phải ra lệnh xuất kho phát chẩn cứu đói.

Bắc Hà thì: " Người dân sang trọng phải nhòm từng cửa để xin làm thuê hoặc vay mượn mà cũng không đắt, họ họp nhau ăn cắp, ăn trộm. Giá gạo cao vọt, một chén nhỏ giá một tiền" .(A460:51-60)
Ở Thuận Hoá thì: "… Trấn Ty mới đặt, mọi việc bắt đầu; Bấy giờ binh, dân ở lẫn lộn nhau, quân đội ỷ thế cướp đoạt, "đặt đồn mới để bắt bớ, khám xét. Giá lúa vọt lên cao, các lò nấu muối bỏ nghề; thổ quan cùng thổ dân" tranh nhau ruộng đất, phát sinh kiện cáo, kẻ hung dữ lớn tiếng, kẻ yếu hèn uất ức. Tại Dinh Phú Xuân, nhà quan, nhà lính đến mấy vạn nhà. Tháng giêng năm Ất Mùi, quan quân Trịnh đến đóng đồn, tướng sĩ và binh lính có hơn 3 vạn người, họ mặc ý phá dỡ để lấy làm củi, nhân dân nhân đó mà lấy trộm cũng không ai cấm.

Quân Trịnh chiếm đóng Thuận Hoá không tránh được cướp bóc, cưỡng đoạt, áp bức nhân dân. Tướng đứng đầu là Phạm Ngô Cầu là kẻ nhu nhược, mê tín dị đoan, lại hống hách khiến nhân dân oán ghét. Để giải quyết nạn thiếu quân lương, chúng tập trung vào hai huyện Lệ Thuỷ và Khang Lộc vốn đã có tiếng là vựa thóc của toàn cỏi Thuận Hoá. Lúc này do có cuộc nổi dậy của Tây Sơn ở Bình Định, lúa gạo Đồng Nai không chuyên chở ra được, hai huyện Khang Lộc và Lệ Thuỷ lại càng quan trọng, trở thành đối tượng cho quân Trịnh vơ vét thóc gạo. Dân hai huyện không chịu nỗi phải vùng lên chống lại quân Trịnh như một cuộc khởi nghĩa (1777), đánh chiếm các trụ sở cai trị của quân chiếm đóng, làm chủ lấy địa phương của mình. Chính quyên thống trị Trịnh hoảng sợ bỏ chạy về Thăng Long cấp cứu. Triều đình Chúa Trịnh sai Hoàng Đinh Thể đang trấn thủ dinh Bố Chính đem quân vào đàn áp. Cuộc nỗi dậy nhân dân hai huyện bị dập tắt nhưng chúa Trịnh Lâm không khỏi lo sợ, tình hình này sẽ làm cho Phú Xuân sẽ bị cô lập, phải ban hành chính sách "vỗ về" ra lệnh bãi chức thu hồi tước lộc tên Bùi Lê Chiểu là người phụ trách thu thóc gạo, khiển trách Phạm Ngô Cầu là trấn thủ Thuận Hoá và lấy thóc trước đó thu của nhân dân đem phân phát lại cho dân để "ban ơn" (82). Tuy nhiên, những đợt sống ngầm trong lòng dân (Thuận Hoấ) đã từng trỗi dậy thành những cơn bảo táp trên mặt bằng xã hội (…) sẽ bùng lên thiêu huỷ cơ đồ của chế độ phong kiến thống trị ở Phú Xuân khi Nguyễn Huệ từ Quy Nhơn đưa quân ra đánh chiếm ở Phú Xuân  (A231:70).

Năm 1785, sau khi đánh tan quân Xiêm - Nguyễn Ánh, tình hình ở Nam Bộ bước đầu được ổn, Nguyễn Huệ đã có thể rãnh tay tính chuyện đối phó với quân Trịnh ở phía Bắc. Bấy giờ trải qua 10 năm chiếm đóng ở Thuận Hoá, quân Trịnh lơ là việc võ bị, tướng trấn thủ thì tham nhiểu đa nghi, cùng phó tướng là Hoàng Đình Cầu không hoà hợp với nhau, ở Bắc Hà lại đói kém trầm trọng tình hình khiêu binh lại càng rối ren ,… Đó là những cơ hội khiến Nguyễn Huệ muốn đánh Phú Xuân, nhưng Nguyễn Nhạc còn sợ, cho là nguy hiểm.

Nhân lúc cuối xuân Bính Ngọ (1786) Phạm Ngô Cầu sai một viên quan dưới quyền tên là Nguyễn  Phú Như vào Quy Nhơn giải cánh bàn về biên giới để dò xét động tỉnh của  quân đội Tây Sơn, thì chính viên quan này lại khuyên Nguyễn Nhạc nên gấp rút đánh lấy Phú Xuân:

"Hai xứ Thanh Nghệ và cả bốn trấn hiện đang bị đói lớn, dân chúng đều ca oán kêu khổ, dân với lính chẳng ưa gì nhau, tình thế không thể lâu bền, nếu lấy được Thuận Hoá thì việc dẹp yên thiên hạ không khó gì nữa"(A261:109).

Tướng Trịnh  là Nguyễn Hữu Chỉnh về với Tây Sơn 1782, cũng có nhận định như Nguyễn Phú Như, khuyên Nguyễn Nhạc nên chớp thời cơ đánh ngay Phú Xuân. Được mọi người nhất trí, Nuyễn Nhạc bèn cử Nguyễn Huệ lầm thống lĩnh các đạo quân thuỷ bộ, cùng với Vũ Văn Nhậm, Nguyễn Lữ đi đánh Phú Xuân. 

Theo sử củ để lại thì Nguyễn Huệ có ba đạo quân tiến đánh Phú Xuân:

1- Đạo bộ binh chủ lực do trực tiếp Nguyễn Huệ chỉ huy, Nguyễn Hữu Chỉnh làm phó tướng đánh lấy đèo Hải Vân để tiến về Phú Xuân.

2- Đạo quân thuỷ do Nguyễn Lữ chỉ huy tiến thẳng ra sông Gianh, vừa bít đường quân Trịnh đóng sâu vào Thuận Hoá vừa ngăn cả viện binh của Trịnh ở Bắc vào (84).

3- Một đạo  thuỷ quân khác do Vũ Văn Nhậm chỉ huy tiến ra  cửa Tư Hiền và Thuận An, cùng tiến lên Phú Xuân.

Đối với Quảng Bình, Nguyễn Lữ chia quân ra nhiều cánh: một toán chiếm Bắc Bố Chính, án ngự suốt dải sông Gianh đề phòng quân Trịnh từ Bắc Hà tiến vào cứu viện; một toán đánh lui vào chiếm Nam Bố Chính, chốt tại Dinh Ngói, đón bắt tàn binh Trịnh chạy từ Phú Xuân ra; một toán quan trọng khác, với lực lượng mạnh hơn hai toán kia nhiều lần, quay ngay xuống tiến công đồn Động Hải và cửa biển Nhật Lệ.        

Từ sông Gianh đến Dinh Cát (Quảng Trị) lực lượng quân Trịnh rất đông, họ đóng rải rác khắp nơi, lập nhiều đồn luỹ nhiều doanh trại, nhưng họ đều tháo chạy; Quân Tây Sơn hầu như không phải đụng độ một trận nào đáng kể. Ngay đội quân  thuỷ đánh vào Động Hải và Nhật Lệ, quân Trịnh ở đồn Lèo Heo, trên luỹ An Náu, mới nhìn thấy buồm chiến thuyền quân Nguyễn Lữ đã bỏ chạy tìm đường về Bắc, nhưng cả tướng lẫn quân khi chạy đến gần dinh Nam Bố Chính đã bị nhân dân đón bắt nạp quân cho Tây Sơn. Tại luỹ Động Hải cũng vậy, tướng giữ luỹ của Trịnh là Vị Phái Hầu và Ninh Tốn đều bỏ chạy. Hai viên tướng này theo đường núi lần mò được ra Bắc. 

Ngày 21 tháng 6 năm 1786, tức 26 tháng năm năm Bính Ngọ, thuỷ quân Tây Sơn tiến vào chiếm luỹ Động Hải.

Tiếp đó, ngày 22 tháng 6 năm 1786, bộ binh Tây Sơn tiến tới Dinh Cát  thì đồn này đã bỏ trống, quân tướng Dinh Cát chạy ra Nam Bố Chính bị nhân dân địa phương phối hợp với quân Tây Sơn vây bắt. Hai trăm tướng sĩ Trịnh và ba thớt voi đều bị bắt .                

Thế là, từ khi khởi sự đánh Phú Xuân, chỉ trong vòng chưa đầy 10 ngày (86) quân Tây Sơn đã đuổi quân Trịnh qua bên kia đèo Ngang, làm chủ cả một vùng "từ miền Nam Hà Hoa" trở vào"(A261:124). Phú Xuân đã trở thành trung tâm lãnh đạo của phong trào Tây Sơn, tiêu biểu cho ý chí thống nhất mạnh mẽ nhất cho cả nước. Riêng đối với Quảng Bình, Nguyễn Huệ là người đầu tiên xoá bỏ ranh giới sông Gianh, xoá bỏ sự chia cắt, nhập lại hai châu Nam Bố Chính, Bắc Bố Chính (còn gọi là Bố Chính Nội, Bố Chính Ngoại) làm một thành châu Thuận Chính, biểu thị  đúng lòng mong muốn thống nhất non sông với nhân dân ta.

Phú Xuân được giải phóng đã làm đảo ngược toàn bộ cuc diện tình hình Đất Nước. Từ chổ Phú Xuân là bàn đạp của quân Trịnh tấn công Tây Sơn ở Quảng Nam, uy hiếp phong trào Tây Sơn đến mức Nguyễn Nhạc phải làm kế hoãn binh bằng cách trả hàng với quân Trịnh để khỏi bị đánh cả hai đầu, từ chổ Phú Xuân là phên giậu "ngoại biên" của Lê-Trịnh nơi vùng đất Thuận Hoá mới chiếm cứ Phú Xuân trở thành chổ đứng vững chắc của phong trào Tây Sơn làm bàn đạp cho vị anh hùng dân tộc Nguyễn Hụê thần tốc tiến ra Thăng Long, xoá sổ nạn cát cứ Đàng Trong-Đàng Ngoài, đưa non sông về một mối, trở thành trung tâm lực lượng của cả nước chống mọi kẻ thù xâm lược trong thời đại đó mà vai trò Nguyễn Huệ tiêu biểu cho lòng yêu nước. Cuộc khởi nghĩa Tây Sơn, đến khi Nguyễn Huệ đánh xâm lược Mãn Thanh, thực sự trở thành cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc.

 Lúc này, Thăng Long có thể là chiến trường quan trọng của giặc phương Bắc; Gia Định có thể là chiến trường quan trọng của giặc Xiêm La và Nguyễn Phúc Ánh; bờ biển phía Đông có thể là chiến trường của các tập đoàn tư bản phương Tây, nhưng, đều chưa phải là mục tiêu cuối cùng của các loại kẻ thù mà Nguyễn Huệ đang đối diện.

Mục tiêu chiến lược lớn nhất ở thời kỳ lịch sử sau giải phóng Phú Xuân vẫn là Phú Xuân. Kẻ thù dân  tộc đã đánh giá khá đúng điều này.

Xin trích một đoạn trong "Đại Nam Chính Biên Liệt Truyện" của Sử quán Triều Nguyễn nói về nội dung tờ "mật dụ" của Vua Càn Long nhà Thanh gửi cho Tôn Sĩ Nghị, tên tướng đang xâm lược nước ta, để dẫn chứng: "…Nếu như người trong nước phần nữa theo vua Lê, phần nữa theo về Huệ mà Huệ khhông chịu lui quân, ta chờ thuỷ quân Quảng vượt biển đánh vào Tthuận Hoá-Quảng Nam, liền cho bộ binh tiến tới. Nguyễn Huệ ở vào thế gặp địch ở bụng và lưng (trước và sau) ắt phải quy hàng. Nhân đó ta giữ cả hai. Từ Thuận Quảng trở về Nam thì cắt cho Huệ; từ Châu Hoan Ái trở về Bắc thì giao cho nhà Lê, ta nhân đó đóng quân ở An Nam để kiềm chế họ, chờ về sau sẽ có cách xử trí khác.".

Rõ ràng, Thuận Hoá, Phú Xuân là mục tiêu chiến lược cuối cùng lớn nhất, quan trọng nhất cũng như Nguyễn Huệ là đối tượng cần đánh nhất dưới con mắt kẻ thù của Việt Nam thời đó. Nhưng lịch  sử đã chứng minh: muốn lấy được Phú Xuân, giữ được Thuận Hoá thì phải làm chủ Động Hải, Nhật Lệ, và sông Gianh. Trong chiến lược phòng ngự, chúng ta đã thấy Đào Duy Từ thể hiện được điều đó; đến nay, trong chiến lược tiến công, chúng ta lại thấy Nguyễn Huệ cũng như vậy. Việc đánh chiếm Động Hải, đóng giữ Dinh Ngói và sông Gianh nhanh gọn để kịp thời ngăn chặn viện binh Bắc Hà, tóm chặn tàn binh Trịnh rút chạy, trong chiến dịch thần tốc Phú Xuân là một điển hình chiến công đi trước và song song với hạ thành Phú Xuân còn tỏ ra mảnh đất Quảng Bình phía Nam đèo Ngang là rất quan trọng. Tác dụng còn được phát huy liền sau giải phóng Phú Xuân khi Nguyễn Huệ tiến lên giải phóng Thăng Long, bởi vì, để mất sông Gianh, mất quyền làm chủ Châu Bắc Bổ Chính, mất Hoành Sơn, quân Trịnh không những còn khả năng phản công mà còn không thể bảo vệ, phòng giữ được phía Nam Thanh Nghệ, cửa ngõ của Thăng long. Thời chiến tranh  Trịnh - Nguyễn trước đó, sở dĩ quân Trịnh luôn luôn chủ động tấn công chúa Nguyễn, muốn đánh lúc nào thì đánh, là do chúa Trịnh đủ sức mạnh làm chủ được sông Gianh, giữ vững Hoành Sơn, còn quân Nguyễn thì vì yếu nên tự lượng sức mình chỉ vừa đủ giữ gìn bờ cỏi với sách lược phòng ngự là chủ yếu. Thì 1655-1660, chúa Nguyễn đẩy chiến tranh lên đất Nghệ An, chiếm 7 huyện, đắp luỹ phía Nam sông Lam cũng để mong giữ vững tuyến sông Gianh, hạn chế sức chủ động tiến công đánh mình của họ Trịnh, và cũng do họ Trịnh bỏ lỡ cơ hội làm mất sông Gianh, cũng là một bằng chứng về ý nghĩa chiến lược của tuyến sông Gianh. Bởi vậy, sau khi Thuận Hoá được giải phóng, Nguyễn Huệ không bỏ quên việc tiếp tục cũng cố, bồi đắp, sửa chữa lại các hệ thống doanh trại, thành luỹ ở phía Bắc Thuận Hoá (tức Quảng Bình) và " đặt nhiều đội quân đồn trú ở nhiều nơi, mộ thêm nhiều binh lính. Tại đây, nhân dân còn cung cấp lương thực (cho quân đội Tây Sơn Giáo sĩ Serard lúc này ở Bố Chính đã biên thư về Pháp, kể chuyện: muốn vào Phú Xuân chúng phải trải qua một thành luỹ hay bờ lũy dài dùng làm biên giới cách bờ cỏi Nam Hà một ngày đường biển, được canh phòng rất nghiêm ngặt "(A231: 91)
Vậy là chừng nào Thuận Hoá còn là" đất dụng võ của người anh hùng" như Nguyễn Hoàng đã nói; chừng nào Thuận Hoá còn là " đất lòng dạ của ta" như Lê Lợi đã nói; chừng nào Thuận Hoá còn là " đất cung cấp quân lính cho thiên hạ " như Trịnh Kiểm đã nhìn thấy, chừng nào Thuận Hoá còn là " đất căn bản" như Nguyễn Huệ đã thừa nhận, thì chừng đó sông Gianh, Nhật Lệ, Động Hải nói riêng, Quảng Bình nói chung, còn là những vị trí "yết hầu" của Phú Xuân ở phía Bắc và là phên giậu hiểm trọng của Thăng Lang ở phía Nam.

Sau khi cũng cố xong các tuyến phòng giữ tuyến sông Gianh và Động Hải, Nguyễn Huệ tiếp tục quyết định xuất quân phạt Trịnh tại sào huyệt của họ ở Thăng Long với khẩu hiệu "Phò Lê diệt Trịnh"

Nguyễn Huệ sai Nguyễn Hữu Chỉnh đem thuỷ binh đi trước với nhiệm vụ nhanh chóng chiếm lấy vị Hoàng (Nam Định) và Nguyễn Huệ đưa đại quân tiến theo sau. Quan quân của Trịnh trấn giữ vị Hoàng (Nam Định) mới thấy bóng quân Nguyễn Huệ đã bỏ chạy, Hữu Chỉnh thu được hàng vạn hộc lương rồi đốt lửa làm hiệu báo tin cho hậu quân tiến gấp.

Liền đó, Nguyễn Huệ hạ thành Sơn Nam, báo cáo với nhân dân Bắc Hà về mục đích cuộc tiến quân Phò Lê Diệt Trịnh, đồng thời thừa thắng tiến lên vây thành Thăng Long. Quân Trịnh do Hoàng Phùng Cơ chỉ huy, dàn trận ở Vạn Phú (Thanh Trì) bị đánh tan, chúa Trịnh là Trịnh Khải phải mang cờ tiến thân hành thúc voi ra trận, nhưng cũng thất bại, bỏ chạy lên Sơn Tây thì bị một người dân bắt đem về Thăng Long nộp cho Tây Sơn, giữa đường Trịnh Khải rút gươm cắt cổ tự tử. Nguyễn Huệ thương tình cho lấy lễ vương hầu mà mai táng. Đến đây, họ Trịnh dứt quyền. Kể từ khi Trịnh Tùng lập ra nghiệp chúa đến đây tính được 216 năm ( 1570 - 1786 ).

Nền độc lập thống nhất của Đất nước vừa mới khôi phục chưa được máy chốc thì nạn xâm lược của nhà Mãn Thanh đã bắt đầu.

Tháng 11- 1788, quân Thanh do Tôn Sĩ Nghị làm tổng chỉ huy chia làm 4 đạo tiến vào nước ta. Ngày 17-12-1788, quân Thanh chiém đóng Thăng Long một cách rất dễ dàng vì toàn bộ quân Tây Sơn đẫ rút lui về phiá Tam Điệp và Biện Sơn theo kế hoạch của Ngô Thời Nhậm… Ngày 21-12-1788, Nguyễn Hụê nhận được tin báo khẩn cấp thì liền ngày hôm sau, 22- 12-1788 làm lễ lên ngôi Hoàng Đế, lấy niên hiệu là Quang Trung, và lập tức thống suất đại quân tiến ra Bắc.

Như vậy là Nguyễn Huệ đã nhìn thấy trước khá lâu sự kiện quân Thanh thế nào cũng xâm lược tổ quốc ta, đã chuẩn bị hết sức kịp thời nên, khi được tin, chỉ một ngày là đại quân chỉnh tề xuất phát. 

Trên đường đi qua Quảng Bình, mặc dầu sử cũ không chép chi tiết, nhưng theo một số gia phả, tộc phả ở một số huỵên Quảng Ninh, Quảng Trạch, Lệ Thuỷ …thì nhân dân Quảng Bình đã đóng góp không nhỏ phần mình vào công cuộc kháng chiến chống quân Thanh cũng như trong lúc Nguyễn Huệ đột phá Phú Xuân, tiến tới sông Gianh và truy lùng họ Trịnh tận sào huyệt ở Thăng Long.

Những sự kiện truy bắt quân Trịnh chạy trốn, những việc xây lắp lại thành đắp lại luỹ trên tuyến sông Gianh, Nhật Lệ, Đâu Mâu, Trường Dục, những lúc hưởng ứng tuyển bộ binh bổ sung vào quân đội Tây Sơn của toàn Thuận Hoá, dĩ nhiên, đều có sự đóng góp nhân dân Quảng Bình. Lần này, còn có nhiều nhân sĩ tham gia chính quyền của Triều Đình Quang Trung, như : Nguyễn Trung Trực ở xã Lộc An (Lệ Thuỷ), Nguyễn Việt Tuấn ở xã Cổ Hiền.

Sách Cảnh Dương Chỉ Lược chép: Phạm Phả ký có đoạn. Năm Bính Ngọ (1786) Thái Đức thứ nhất, giặc từ Tây Sơn khua binh xâm lăng phía Bắc  người xã ta phụng ứng vưng bổ làm năm chiếc ghe Tràng Đà, thuỷ thủ một chiếc 10 người, vận tải quân lương. Sự thật là phả ký thông tin cho con cháu người Cảnh Dương này biết trong cuộc hành quân tiến về Thăng Long của người anh hùng Nguyễn Huệ đã có mặt của năm chiếc ghe Tràng Đà và 50 người con của Cảnh Dương"

Ngày 20 tháng chạp Mậu Thân (1788) vua Quang Trung đến Tam Điệp và cho quân ăn tết trước, và đêm Trừ Tịch (giao thừa) ra lệnh xuất phát tấn công, hẹn đến mồng 7 tháng giêng sẽ vào thành Thăng Long mở tiệc khao quân mừng xuân, thế mà mới mồng 5 tháng giêng, Nguyễn Huệ đã hạ thành Thăng Long rồi! Tôn Sĩ nghị không kịp mang áo giáp, không kịp mang ấn tín, nhảy lên ngựa chạy thoát thân về nước.

Thế là chúa Trịnh nhân lúc đàng Trong có cuộc nổi dậy của Tây Sơn ở Bình Định, chụp cổ họ Nguyễn, chỉ trong vòng ba tháng làm tan tành sự nghiệp vương bá của dòng tộc họ Nguyễn, kể từ khi đưa quân sang sông Gianh tháng 9-1774 đến tháng giêng 1775, thoã mãn quyền độc tôn mà tổ tiên họ Trịnh hằng mong ước suốt 200 năm nay mới có cơ hội ngàn năm chỉ một lần, thì đến đây, Nguyễn Huệ chỉ trong vòng 30 ngày tiêu diệt hàon toán tập đoàn phong kiến họ Trịnh, chấm dứt 200 năm cắt chia đất nước trong cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn chưa từng có trong lịch sử.

Cuộc chiến tranh nông dân này biến thành cuộc chiến tranh giải phóng, đánh đuổi quân xâm lược, thống nhất giang sơn bằng những chiến công rực rỡ vô tiền khoáng hậu: trong một ngày đánh tan 5 vạn quân can thiệp Xiêm tại Rạch Gầm-Xoài Mút (20-1-1785), trong 5 ngày nghiền nát 29 vạn quân chiến đấu Mãn Thanh ở ngay thủ đô Thăng Long (25-30/1/1789) mà mỗi bước hành quân lên đất Bắc của vua Quang Trung qua địa phận mãnh đất Quảng Bình chúng ta đều có đóng góp phần mình.

